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Giải thích từ ngữ

- Báo cáo năm: là bản tổng hợp các thông tin khái quát liên quan tới nhóm khách 
hàng (KH) tại thời điểm tổng hợp. Nói cách khác, báo cáo năm là bức tranh tổng 
thể với các con số, các vấn đề và nhu cầu nổi bật của các nhóm KH trong địa bàn 
tại thời điểm báo cáo;

- Đánh giá thông tin: Là việc đưa ra kết luận về thông tin thu thập được dựa trên 
việc tổng hợp thông tin. Thường sẽ được viết ở dạng nhận định của cá nhân 
người viết báo cáo;

- Khách hàng: là những người thuộc một hoặc nhiều nhóm đối tượng trong bốn 
nhóm đối tượng chính do đội tình nguyện hỗ trợ, bao gồm nhóm sử dụng ma 
tuý, bán dâm, sống chung với HIV, và bị mua bán trở về;

- Nguồn thông tin: Là các cá nhân, các văn bản giấy tờ có những thông tin cần 
thiết cho việc làm báo cáo năm của đội công tác xã hội tình nguyện (ĐTN);

- Nhận định: Là những đánh giá mang tính tổng hợp về các con số, các vấn đề, các 
nhu cầu của các nhóm KH;

- Nhu cầu: là những mong muốn được đáp ứng của nhóm KH nhằm đảm bảo đời 
sống an toàn, ổn định hướng tới hòa nhập.

- Thăm hộ gia đình: Là các hoạt động được thực hiện bởi tình nguyện viên 
(TNV) tại gia đình của KH nhằm đạt được mục đích nào đó trong kế hoạch 
trợ giúp KH;

- Tiếp cận: Là những hoạt động đầu tiên của TNV đối với KH, gia đình KH, với 
mục đích để giúp KH biết có người muốn giúp đỡ KH. Tiếp cận là việc tiến gần 
hơn với KH (cả nghĩa đen và nghĩa bóng), có nghĩa là TNV tiếp xúc, làm quen, 
tạo lập mối quan hệ, tạo niềm tin và thúc đẩy sự chia sẻ của KH, khiến họ cảm 
thầy gần gũi với TNV;

- Tình nguyện viên: Thành viên ĐTN;
- Tổng hợp thông tin: Là hoạt động phát hiện ra các thông tin cơ bản, các nhóm 

thông tin xuất hiện nhiều lần trong cả 04 nhóm KH, trong mỗi nhóm KH;
- Xu thế biến đổi: để chỉ sự thay đổi nổi bật liên quan tới nhóm KH mang so với 

cùng thời điểm của lần báo cáo trước;



Lời nói đầu

Tiếp theo cuốn “Sổ tay tình nguyện viên” đã phát hành tháng 3/2015, Cục Phòng, 
Chống Tệ nạn Xã hội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng 
(SCDI) xây dựng và phát hành cuốn “Cẩm nang Đội công tác xã hội tình nguyện”.

Tài liệu này mang tính hướng dẫn nghiệp vụ giúp Đội tình nguyện (ĐTN) nghiên 
cứu, tham khảo, áp dụng để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Cẩm nang chọn lọc và 
đề cập chuyên sâu vào những nội dung vừa phổ quát, vừa cụ thể Đội tình nguyện 
cần thực hiện hoặc xử lý những tình huống thường xuyên gặp phải trong quá trình 
hoạt động. Tài liệu gồm 4 phần nội dung chính:
- Phần 1: Bộ công cụ để xây dựng kế hoạch, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động 

của ĐTN hàng năm hoặc trong trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ cụ thể;
- Phần 2: Những gợi ý chuyên môn để ĐTN vận hành có hiệu quả tốt nhất;
- Phần 3: Các tình huống thực tế khi thực hiện 5 nhiệm vụ của Đội tình nguyện và 

gợi ý cách xử lý…
- Phần 4: Danh mục các cơ quan, tổ chức có thể hỗ trợ 4 nhóm KH chính của 

ĐTN.

Mong rằng các cơ quan chức năng phụ trách ĐTN, Đội trưởng ĐTN tổ chức tập 
huấn, tạo điều kiện cho tình nguyện viên trao đổi, thảo luận, nhất là tự nghiên cứu 
cuốn Cẩm nang này để áp dụng vào hoạt động tình nguyện của mình.

Với việc ban hành “Cẩm nang Đội công tác xã hội tình nguyện”, hy vọng sẽ góp phần 
giúp TNV đẩy mạnh Kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ 
người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”.

Thực tiễn phong phú và hoạt động sáng tạo của Đội tình nguyện mới chính là 
kinh nghiệm sống động và hiệu quả nhất, vì vậy rất mong sự đóng góp ý kiến 
của Tình nguyện viên và người đọc để tài liệu được hoàn thiện trong những 
lần tái bản sau.

Cục Phòng, Chống Tệ nạn Xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
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Lời cảm ơn

Các bạn Tình nguyện viên thân mến!

Các vấn đề tệ nạn xã hội len lỏi khắp mọi nơi trở thành nỗi bức xúc lớn trong xã hội. 
Tệ nạn xã hội không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân những người vướng phải mà còn 
ảnh hưởng lớn đến đời sống an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng đến nhiều gia đình, 
ngăn trở sự phát triển kinh tế, văn hóa của toàn xã hội. Chính vì vậy, tình nguyện viên 
ngoài nhiệm vụ đóng góp cho các chương trình xã hội còn gánh trên vai nhiệm vụ 
nặng nề là hỗ trợ những người sống chung với HIV, người bán dâm, người bị buôn 
bán trở về và đặc biệt là những người sử dụng ma tuý tiếp cận được với các chương 
trình xã hội, ổn định cuộc sống, hoà nhập với đời sống xã hội.

Tình nguyện viên của Đội Công tác Xã hội Tình nguyện đang có mặt ở khắp những 
địa bàn nóng của cả nước thầm lặng giúp đỡ những người dễ bị tổn thương và trở 
thành cầu nối đưa những chính sách, dịch vụ hỗ trợ đến với những đối tượng cần 
được giúp đỡ, đóng góp to lớn vào cải thiện đời sống, sức khoẻ, tinh thần của họ. 

Để thực hiện nhiệm vụ của mình và giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt, 
ngoài kiến thức, kỹ năng còn cần đến những kinh nghiệm và phương pháp cụ thể, 
khoa học. Chính vì vậy, Cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội và Trung tâm Hỗ trợ Sáng 
kiến Phát triển Cộng đồng hợp tác cùng các chuyên gia hàng đầu tiếp tục xây dựng 
cuốn tài liệu này với mong muốn nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc của 
tình nguyện viên, mau chóng giúp những người bị tổn thương và gia đình họ lấy lại 
niềm vui, tiếng cười.

Chúng tôi xin thay mặt cho những người được hưởng thành quả của Dự án thông 
qua Liên minh Phòng, chống HIV/AIDS Quốc tế gửi tới Liên minh Châu Âu và nhân 
dân Châu Âu lời cảm ơn sâu sắc về sự san sẻ quý báu giúp chúng tôi có được cuốn 
tài liệu thiết thực và điều kiện để phổ biến rộng rãi những kiến thức, kỹ năng, kinh 
nghiệm, công cụ hoạt động!

Cục Phòng, Chống Tệ nạn Xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
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Hướng dẫn
tổ chức và hoạt động

1. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN

Đội Công tác Xã hội Tình nguyện là gì?
Đội Công tác xã hội tình nguyện (ĐTN), còn gọi là Đội tình nguyện, là một tổ chức 
tình nguyện gồm một số hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, các cá nhân tự 
nguyện tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn hoạt động trên 
nguyên tắc tự nguyện.

Trong khuôn khổ tài liệu này, tình nguyện có nghĩa là sự  tham gia tự nguyện của 
một ai đó vào Đội CTXHTN bởi vì bản thân họ mong muốn  chứ không bị ai bắt 
buộc hoặc thúc ép tham gia.

Đội tình nguyện có những nhiệm vụ cơ bản nào?
- Thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn 

chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, hỗ trợ 
nạn nhân bị mua bán trở về;

- Tham gia quản lý, tiếp cận tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động người nghiện ma 
túy cai nghiện, người mại dâm chữa trị tái hòa nhập cộng đồng;

- Phát hiện các hành vi liên quan đến tệ nạn ma túy, mại dâm, làm lây nhiễm HIV/
AIDS, mua bán người để thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý và có biện 
pháp ngăn chặn hành vi vi phạm;

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các chính sách, các chương 
trình kinh tế - xã hội trên địa bàn như xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc 
làm, bình đẳng giới, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử giúp đỡ người nghiện ma túy 
sau cai nghiện, người mại dâm sau chữa trị, nạn nhân bị mua bán trở về tiếp cận 
các dịch vụ y tế, xã hội, ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng;

- Cùng với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống tệ 
nạn xã hội với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư” do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và các phong trào khác trên địa bàn.

1
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TNV cần phải làm gì để làm tốt nhiệm vụ của mình?
ĐTN có vai trò hỗ trợ Ủy ban Nhân dân xã trong việc thực hiện công tác phòng 
chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, giúp đỡ người 
nghiện ma túy sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán 
trở về ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng. 

Để hoạt động của Đội hiệu quả cần thực hiện các quy tắc nào? 
- Chấp hành nội quy của ĐTN;
- TNV phải có kiến thức, am hiểu chế độ, chính sách và các quy định của Nhà 

nước trong lĩnh vực liên quan đến 4 nhóm KH (KH) chính;
- TNV phải trang bị kỹ năng trong công tác tiếp cận, tư vấn, truyền thông và 

vận động, hỗ trợ và kết nối chuyển gửi KH, quản lý trường hợp, huy động 
nguồn lực;

- Tâm huyết, nhiệt tình, tự nguyện tham gia ĐTN.

2. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Làm thế nào để phân công nhiệm vụ cho tình nguyện viên làm việc một 
cách hiệu quả?
- TNV cần có sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị xã hội và cán bộ chuyên trách công tác Lao động - Thương binh 
và Xã hội cấp xã;

- Phân công cho TNV giúp đỡ những nhóm KH phải phù hợp với lứa tuổi, tâm lý, 
giới tính, địa bàn hoạt động và đặc điểm của từng nhóm KH;

- Cần căn cứ vào sự am hiểu, kiến thức, sở trường, kinh nghiệm, sức khỏe của 
TNV để phân công nhiêm vụ phù hợp;

- Thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc, nhắc nhở, động viên, hỗ trợ tháo gỡ 
vướng mắc trong quá trình TNV thực hiện nhiệm vụ.
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Để phát huy tối đa năng lực của TNV thì cần phải tổ chức như thế nào?
TNV là nguồn lực lớn và đem lại nhiều lợi ích cho KH, cộng đồng và xã hội. Để phát 
huy tối đa năng lực của TNV cần:
- Lựa chọn người có đủ điều kiện, tự nguyện tham gia làm TNV để kết nạp vào 

ĐTN;
- Trang bị cho TNV kiến thức, kỹ năng thông qua tập huấn, tài liệu tuyên truyền, 

giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm;
- Quan tâm đến chế độ, chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước;
- Khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời khi TNV có thành tích;
- Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Chính quyền, sự phối hợp của các 

tổ chức, đoàn thể tại địa phương;
- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt Đội, phổ biến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tiếp 

cận, hỗ trợ KH;
- Phân công nhiệm vụ cho TNV phù hợp với năng lực và sở trường của mỗi người.

3. CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI CTXHTN

Làm thế nào để tổ chức các hoạt động của Đội CTXHTN được hiệu quả?
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Đội hàng năm: Đây là nhiệm vụ không thể 

thiếu của Đội CTXHTN và thường do Đội trưởng hoặc Đội phó đảm nhiệm. 
Người làm kế hoạch phải đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các hoạt 
động cụ thể; phân công nhiệm vụ phải phát huy được khả năng cá nhân của từng 
TNV và có tính khả thi; tương xứng với các hoạt động của kế hoạch là nguồn tài 
chính để thực hiện kế hoạch. Bản kế hoạch này phải được Trưởng Ban Chỉ đạo 
Phòng, chống AIDS, Phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cấp xã phê duyệt; 

- Xây dựng kế hoạch cho từng hoạt động: Đó là tổ chức thực hiện từng nội dung 
hoạt động của kế hoạch năm. Thực chất là xây dựng một quy trình bao gồm các 
bước cụ thể để tiến hành thực hiện hoạt động, trong đó có phân công nhiệm vụ 
cho TNV, biện pháp tiến hành, thời gian, địa điểm, nguồn lực... 

- Xây dựng nội dung trong các buổi sinh hoạt Đội định kỳ hoặc đột xuất: Hàng 
tháng và hàng quý, dựa vào tình hình thực tế của địa phương, Đội trưởng hoặc 
TNV được phân công tiến hành xây dựng nội dung cho các buổi sinh hoạt đội 
phù hợp với chỉ đạo của UBND và kế hoạch hoạt động của Đội trong năm. 
Thông thường, nội dung một buổi sinh hoạt Đội có thể gồm 3 nội dung sau: 
•	 Phần1:	Tổng	hợp	kết	quả	đạt	được	theo	kế	hoạch	phân	công	của	kỳ	họp	trước	

có phân tích nguyên nhân, các mặt tích cực, hạn chế, rút kinh nghiệm; 
•	 Phần	2:	Triển	khai	công	tác	tháng,	quý	tiếp	theo,	phân	công	người	thực	hiện,	

lắng nghe chia sẻ của các TNV...;
•	 Phần	3:	Nâng	cao	năng	lực	cho	TNV,	phổ	biến	các	văn	bản	mới	có	liên	quan	

đến hoạt động công tác của TNV, trang bị các kỹ năng...
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Cần lưu ý những gì khi xây dựng kế hoạch hoạt động của Đội?
- Căn cứ vào thực trạng tình hình các tệ nạn xã hội ở địa phương: Số người nghiện 

MT có hồ sơ được quản lý, số nghi có biểu hiện nghiện MT, số người mua, bán 
dâm đã bị xử phạt hành chính, số nghi có biểu hiện mại dâm, số người HIV/
AIDS, số nạn nhân bị mua bán trở về, số tụ điểm ma túy, mại dâm ở địa phương, 
số cơ sở kinh doanh dịch vụ được phân loại, số người đang cai nghiện ở các hình 
thức, số người đang tham gia các chương trình giảm hại của địa phương, số 
người được học nghề, tạo việc làm, vay vốn...;

- Căn cứ vào nghị quyết, chủ trương, chính sách và chỉ đạo của địa phương về 
công tác PCTNXH hàng năm: Khi xây dựng kế hoạch phải dựa vào chỉ đạo của 
cấp ủy Đảng, UBND về công tác PCTNXH của địa phương thể hiện bằng các 
Nghị quyết, chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu...;

- Bám sát vào 5 nhiệm vụ của TNV tại Thông tư 24/2012/TTLT-BLĐTB&XH-
BNV-BTC để xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, số lượng TNV tham gia, thời gian 
thực hiện cụ thể cho từng nhiệm vụ;

- Phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng hoạt động của kế hoạch, trong 
đó nêu rõ người phụ trách chính, người hỗ trợ...;

- Xác định được nguồn tài chính, ngân sách để thực hiện kế hoạch: Cần xác định 
được tổng dự toán thực hiện kế hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Có thể chia ra nguồn do ngân sách nhà nước cấp chi đảm bảo xã hội ở địa 
phương và các nguồn xã hội hóa huy động được của các tổ chức, đoàn thể, các 
nhà hảo tâm...

4. KHUYẾN KHÍCH KHÁCH HÀNG THAM GIA VÀO ĐỘI CTXHTN

Một trong những nhiệm vụ của TNV là hỗ trợ, giúp đỡ KH nâng cao nhận thức 
để thay đổi hành vi, cải thiện cuộc sống của KH. Tuy nhiên, chỉ có TNV thì 
không thể giúp KH một cách toàn diện, do vậy cần phải huy động cả cộng đồng 
tham gia vào các hoạt động trợ giúp KH tùy theo khả năng của từng người.

Tại sao cần khuyến khích khách hàng tham gia vào Đội CTXHTN?
Vì KH chính là những người thấu hiểu và nắm được tâm tư, nguyện vọng của những 
người cùng cảnh ngộ rõ nhất, qua đó có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận, tư vấn 
và hỗ trợ cho những KH khác.

Mặt khác, TNV cần tư vấn, động viên để KH thấy được ý nghĩa của việc tham gia 
Đội tình nguyện là sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác, đồng thời cũng 
tiếp thêm năng lượng cho chính mình.
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Làm thế nào để thu hút khách hàng tham gia vào các hoạt động của Đội 
Tình nguyện?
Khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, truyền thống lá lành đùm lá rách của người 
Việt Nam. Mỗi TNV là cầu nối giữa KH cần sự trợ giúp với cộng đồng và các hoạt 
động xã hội, các hoạt động của Đội tình nguyện. Giới thiệu, giải thích cho người dân 
trên địa bàn biết rõ mục đích của các hoạt động, vận động mọi người tham gia, nâng 
cao trách nhiệm xã hội của mỗi người.

Làm thế nào để thu hút khách hàng tham gia vào các hoạt động xã hội?
Phải nắm bắt tâm lý của KH, biết tận dụng những thế mạnh của KH để động viên 
khuyến khích tham gia vào các hoạt động của cộng đồng. Ví dụ như nếu KH có 
khả năng ca hát thì khuyến khích KH tham gia vào các buổi văn nghệ của cộng 
đồng, nếu KH có khả năng vẽ, thì có thể động viên tham gia vào vẽ biển hiệu, 
pano, áp phích... qua đó tạo cơ hội cho KH khám phá và phát huy được năng lực 
của bản thân, giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống.
 
Làm thế nào để thu hút khách hàng tham gia vào các tổ chức xã hội?
Cần phải tư vấn, động viên KH, chỉ cho KH thấy rõ lợi ích của việc tham gia 
vào tổ chức xã hội, ví dụ như KH sẽ có cơ hội được biết nhiều điều hơn, được 
làm việc, được góp sức mình vào công việc chung để giúp đỡ những người khác, 
được gặp gỡ, giao lưu, trau dồi nhiều kĩ năng cho bản thân và có thêm nhiều trải 
nghiệm rất thú vị.

5. PHỐI HỢP, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CLB, ĐỘI, NHÓM      
TẠI CỘNG ĐỒNG

Tại sao Đội tình nguyện cần phối hợp với các câu lạc bộ, đội, nhóm tại cộng 
đồng?
Thông thường các câu lạc bộ, đội, nhóm tại cộng đồng đã được thừa nhận và được 
một tổ chức xã hội trong cộng đồng hỗ trợ. Mỗi nhóm, đội hay CLB có một hệ thống 
nguồn lực đa dạng khác nhau. Trong điều kiện hoạt động theo chức năng và nhiệm 
vụ được giao, Đội tình nguyện không thể trực tiếp giải quyết tất cả các nhu cầu của 
KH. Như vậy, nếu làm tốt công tác phối hợp với các CLB và nhóm cộng đồng, việc 
kết nối chuyển gửi sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn, qua đó tăng cường khả năng giải 
quyết được nhu cầu KH.

Đội tình nguyện cần làm gì để phối hợp với các hoạt động của câu lạc bộ, 
đội, nhóm?
Để thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Đội tình nguyện và các câu lạc bộ, đội, 
nhóm tại cộng đồng, Đội tình nguyện phải tạo lập được mối quan hệ với các câu 
lạc bộ, đội, nhóm cộng đồng hiện có. Việc tạo lập mối quan hệ có thể thông qua 
những cuộc làm việc trực tiếp với những người đứng đầu các CLB, đội, nhóm hoặc 
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cũng có thể thông qua các mối quan hệ quen biết với thành viên CLB, đội, nhóm 
tại cộng đồng.

Sự phối hợp này được thể hiện qua việc các bên cùng xây dựng kế hoạch và thống 
nhất các hoạt động lồng ghép; hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình triển khai hoạt động 
chung; luôn có ý thức trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác; không tạo ra các 
mâu thuẫn trong mục đích và tôn chỉ hoạt động của các bên.

Hỗ trợ các câu lạc bộ, các nhóm hay đội là cần thiết và phù hợp với bối cảnh hiện nay 
khi nhiều CLB, nhóm, đội còn gặp những khó khăn nhất định về nguồn lực và năng 
lực thực hiện các hoạt động của họ. Với việc được sự ủng hộ của chính quyền, các 
hoạt động đều công khai, có sự kết nối với các cơ quan, đoàn thể... Đội tình nguyện 
có thể hỗ trợ CLB, đội, nhóm nhiều mặt trong quá trình phối hợp hoạt động.

6. PHỐI HỢP VỚI CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ VÀ CƠ QUAN          
CHỨC NĂNG

Tại sao Đội tình nguyện phải phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính 
trị - xã hội, đoàn thể và các cơ quan chức năng?
Để thực hiện 5 nhiệm vụ của Đội tình nguyện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
24/2012/TTLT/BLĐTBXH- BTC- BNV, Đội tình nguyện không thể hoạt động độc 
lập mà cần có sự phối hợp để tận dụng nguồn lực về con người, tài chính, cơ sở vật 
chất từ chính quyền cũng như các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể, các cơ quan 
chức năng ở địa phương. 

Các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể là những tổ chức đại diện cho lợi ích của các 
cộng đồng xã hội khác nhau tham gia vào hệ thống chính trị theo tôn chỉ, mục đích, 
tính chất của từng tổ chức. Ở Việt Nam hiện có 6 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân. 

Các cơ quan chức năng về phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 
và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán ở địa phương gồm có: Công an, Lao động -Thương 
binh và Xã hội, Y tế. 

Đội tình nguyện có thể phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn trong việc xây 
dựng kế hoạch, triển khai các công việc được phân công; phối hợp với lực lượng 
công an trong việc phát hiện các biểu hiện vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội trên 
địa bàn; phối hợp với trạm y tế xã, phường, thị trấn, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên 
trong việc tư vấn và kết nối KH với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, hướng 
nghiệp, tìm việc làm. Phối hợp với thành viên các Tổ chức chính trị - xã hội, đoàn 
thể trong việc tiếp cận, hỗ trợ người có nguy cơ cao, người mắc tệ nạn xã hội. Phối 
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hợp với Trung tâm y tế, điểm điều trị Methadone, các cơ sở điều trị nghiện để vận 
động đưa KH vào điều trị...

Đội tình nguyện cần làm gì để phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và 
đoàn thể, các cơ quan chức năng ở địa phương?
- Đội tình nguyện cần thường xuyên giữ mối liên hệ với Ban chỉ đạo PC AIDS và 

phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; người đứng đầu và các thành viên của tổ 
chức chính trị xã hội và đoàn thể, các cơ quan chức năng;

- Nắm rõ những quy định chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa 
phương mình đối với công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, ma túy, mại 
dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về;

- Tìm hiểu các hoạt động, chương trình, dự án các đoàn thể, cơ quan đang thực 
hiện để xem có nội dung gì phù hợp với nhiệm vụ của Đội tình nguyện hoặc Đội 
tình nguyện có thể tham gia và đề xuất phối hợp;

- Tìm hiểu về các chương trình dạy nghề, cho vay vốn ưu đãi của các tổ chức, 
đoàn thể trên địa bàn như Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ, Đoàn 
thanh niên...;

- Tích cực tham gia và đề xuất được tham gia các buổi họp, giao ban, sinh hoạt của 
chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể, cơ quan chức năng trên địa 
bàn. Tại các buổi họp đó, chủ động đề xuất những hoạt động của Đội có thể gắn 
với hoạt động của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể, các cơ 
quan chức năng;

- Tích cực tham gia và chủ động đề xuất với các các tổ chức xã hội, cơ quan chức 
năng để tổ chức các buổi tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng 
về các vấn đề có liên quan tới các nhóm KH;

- Định kỳ thông tin, báo cáo những kết quả đạt được và những khó khăn vướng 
mắc khi triển khai thực hiện cho chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và đoàn 
thể, các cơ quan chức năng, đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ;

- Thực hiện thật tốt các hoạt động phối hợp để xây dựng lòng tin.

7. MỘT SỐ BÀI THƠ, VÈ VỀ MA TUÝ

Thơ và vè thường có vần điệu, dễ nhớ và làm phong phú thêm các hình thức tuyền 
truyền của TNV. Dưới đây là 7 bài thơ và vè liên quan đến phòng, chống ma tuý. 
TNV cũng cần thường xuyên thu thập thêm các bài thơ, vè liên quan đến các nhóm 
KH phù hợp với văn hóa vùng miền, bản sắc riêng của địa phương với nội dung tích 
cực, khuyến khích các nhóm KH vươn lên trong cuộc sống, để sử dụng trong các 
hoạt động truyền thông hoặc sinh hoạt với KH.



PH
Ầ

N
 1

H
ướng dẫn tổ chức và hoạt động

19

Vè ma tuý
Ve vẻ vè ve
Nghe vè tệ nạn
Xã hội lên án
Trùm đen buôn bán
Ma túy ngập tràn
Nghiện hút tràn lan
Rồi sẽ đến lúc
Lây nhiễm si đa
Biết thì tránh xa
Chớ có la cà
Kẻo rồi hối hận!
Tuyên truyền nhiều bận
Chỉ mong hết tận
Gốc rễ lá cành
Của loài quỹ xanh
Cuộc sống an lành
Không còn tệ nạn
Lòng người vô hạn
Ai nhỡ nhầm đường
Hãy mau hoàn lương
Mọi người sẽ thương 
Yêu quý bình thường
Góc gách phố phường
Hết cảnh thê lương
Nhờ những tấm gương
Anh dũng quên mình
Nghĩa tình sau trước
Hoàn thành nguyện ước 
Tệ nạn đẩy lùi
Cho trẻ vui chơi
Lòng dân mỡ hội
Mọi người mau tới
Góp sức dựng xây
Đất nước đón ngày
Sánh vai Cường quốc!
Tác giả: Lê Minh Hải

Bố ơi đừng nghiện nữa!!!
Bố ơi đừng nghiện nữa!
Chúng con sợ lắm rồi
Những lúc bố tả tơi
Đi kiếm tiền để hút.
Chúng con sợ bố chết
Chị em con mồ côi.
Bố ơi đừng nghiện nữa!
Nhà mình còn gì đâu
Có chiếc tivi màu
Bố cũng cầm đi bán
Con sang nhà hàng xóm
Xem nhờ phim hoạt hình
Lũ các bạn cười khinh
Mày là con thằng nghiện
Tối về con kể chuyện
Mẹ ôm con vào lòng
Nước mắt mẹ lưng tròng
Ấu ơ ru con ngủ
Mẹ con còn quá trẻ
Mới ba chục tuổi đầu
Mẹ con biết về đâu
Khi không còn bố nữa.
Bố ơi đừng nghiện nữa!
Ông bà tuổi cao rồi
Chúng con biết làm sao
Một khi bố đã mất
Bố ơi đừng nghiện nữa!
Tác giả: Nguyễn Phương Anh

Quyết tâm cai nghiện
Chẳng lẽ nghiện rồi để mãi sao
Phen này cai hẳn khỏi lao đao
Mẹ cha thoả dạ thôi mong đợi
Bè bạn vui lòng hết ước ao
Xa chồn “cơm đen” tiền chẳng mất
Rời nơi “bột trắng” sức không hao
Cuộc đời làm lại rồi tươi sáng
Sóng gió vượt qua chí mới cao!
Tác giả: Đào Nguyên Lịch
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Bạn xưa
Tôi với anh xưa kia là bạn học
Cùng chung ước mơ từ thủa tới trường
Mỗi chiều hè cùng chăn trâu thổi sáo
Cuốn chuyện tranh cùng đọc lại cùng 
chơi
Rồi lớn lên mỗi người mỗi ngả
Trái đất xoay tròn sao nghiệt ngã
Tôi nhìn anh có phải bạn ngày xưa?
Vì sao thế? Hỡi anh người bạn nhỏ
Thân gầy nhom và mái tóc xác xơ
Tôi đến bên an ủi bạn bây giờ
Hãy ngẩng cao đầu hãy nhận ra lầm lỗi
Trong lòng tôi đau xót biết nhường nào
Mỗi đêm trực tôi sợ anh tỉnh giấc
Lòng mỏi mong hãy tỉnh ngộ bạn ơi!
Dù rất khó, tôi tin anh làm được
Tôi vẫn bên anh, vẫn làm bạn cùng anh
Tác giả: Nguyễn Thị Kim

Nói không với ma túy
Cha mẹ khóc thương tiếng nao lòng
Đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh
Tất cả chỉ là một phút chốc
Tương lai ơi hỡi! có còn không?
Già cả không tha, trẻ không thương
Đeo bám mọi nơi đến tận đường
Gieo rắc bao đau thương tội ác
Hỡi ôi! Ma túy bạn biết không?
Thân tàn, ma dại, bộ xương không
Tan thương, nheo nhóc bao mái nhà
Tất cả chỉ vì phút nông nổi
Xin đừng sa bẫy nàng tiên nâu
Bạn và tôi ta cùng chung sức
Dẹp đẩy lùi vấn nạn thế gian
Sống lành mạnh và luôn ý chí
Với ma túy chỉ một từ “ KHÔNG”
Tác giả: Phạm Xuân Lâm

Ăn năn
Đêm tĩnh lặng tôi ngồi thao thức
Trong căn phòng tự vấn lương tâm
Trời tối ngoài hiên mưa tí tách
Cảnh ảm đạm buồn, lòng tôi có vui chăng
Đã nhiều năm sa chân vào nghiện ngập
Sao nhãng việc nhà quên mất cả công 
danh
Lao vào hút cái nghèo theo dai dẳng
Đánh mất gia đình mất cả người thân
Có những lúc không tiền, không thuốc
khi vật lên không cưỡng nổi cơn thèm
Tôi lê la vật vờ trong xóm vắng
“Kiếm chác” chút gì thoả mãn cơn say
Cả lối xóm ném cái nhìn ghẻ lạnh
Xa lánh tôi như tránh bệnh đậu mùa
Đau đớn lòng tôi quyết tâm cai nghiện
Trong nỗi nhọc nhằn... tôi đã vượt qua
Bao đêm trường tôi ăn năn hối lỗi
Nói đến lời sám hối đã muộn chăng?
Xin cha mẹ, vợ hiền, con thảo
Tha thứ cho con những tháng ngày qua
Tôi xin lỗi! ngàn lần tôi xin lỗi!
Xóm vắng ơi! hãy giang rộng vòng tay
Cùng đồng cảm với người lầm lỡ
Thắp sáng niềm tin làm lại cuộc đời.
Tác giả: Hà Văn Thiêm

Anh ơi! Về nhé
Bên thềm ô cửa nhỏ
Em và con ngồi đó
Mòn mỏi đợi anh về
Ngày vẫn dài lê thê
Anh vẫn còn u mê
Ở phương nào anh hỡi?
Trong khói trắng hại người
Tỉnh lại đi anh ơi!
Đừng xa mãi ngoài khơi
Nhiều phong ba, bão táp
Hãy quay về bến đợi
Có em và con chờ.
Sưu tầm
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8. CÁC TRÒ CHƠI TẬP THỂ PHỔ BIẾN

Bên cạnh kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng liên quan đến công tác PCTNXH, TNV 
cũng cần biết thêm một số trò chơi tập thể để có thể làm tốt hơn công việc của mình. 
Các trò chơi tập thể đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết và tạo sự thân thiện 
giữa các thành viên tham gia các hoạt động như tập huấn, hội thảo, sinh hoạt nhóm, 
hoặc trong những hoạt động lồng ghép với các CLB, đội, nhóm tại cộng đồng.

Lưu ý: 
- Cần có khoảng trống đủ rộng để có thể chơi được trò chơi; lựa chọn trò chơi phù 

hợp với thời gian cho phép;
- Cần có sự đồng thuận và tình nguyện tham gia của những người chơi;
- Tránh tạo nên bầu không khí ăn thua, chia rẽ giữa các đội chơi;
- Cần diễn đạt rõ ràng các yêu cầu trong trò chơi.

8.1. Tìm bắt sâu cho cây
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể;
- Dụng cụ: Khăn bịt mắt bằng với số lượng người tham gia trò chơi, các loại kẹp 

bướm, băng dính giấy, bút bi hoặc bút viết bảng;
- Thời gian: 10 phút;
- Cách chơi:

•	 Chia	người	chơi	thành	4	đến	5	đội,	mỗi	đội	khoảng	5	đến	7	người	tùy	theo	số	
lượng người tham gia;

•	 Đề	nghị	mỗi	đội	cử	1	người	làm	đội	trưởng;
•	 Đề	nghị	các	đội	trưởng	đứng	lên	phía	trước,	cách	đội	mình	khoảng	10	bước	

chân. Đội trưởng sẽ làm cây;
•	 Bịt	mắt	tất	cả	các	thành	viên	của	còn	lại	của	mỗi	đội;
•	 Quản	trò	dùng	băng	dính	giấy	buộc	vào	từng	chiếc	bút	rồi	dán	treo	lên	người	

đội trưởng, dùng kẹp bướm kẹp vào các vị trí khác nhau trên người đội trưởng;
•	 Giải	thích	với	tất	cả	người	tham	gia:	Trên	người	đội	trưởng	của	mỗi	đội	có	

kẹp một số kẹp bướm và treo một số bút tượng trưng cho sâu. Nhiệm vụ của 
mỗi đội là phải bắt sạch hết sâu cho cây. Tất cả thành viên trong đội cùng 
tham gia bắt sâu. Trong quá trình bắt sâu không được dùng tay kéo khăn bịt 
mắt ra. Sau đó các đội sẽ đợi hiệu lệnh của quản trò; 

•	 Khi	có	hiệu	lệnh	bắt	đầu,	thành	viên	các	đội	sẽ	tiến	lại	gần	cây	của	đội	mình	
tìm và gỡ những kẹp bướm, bút;

•	 Trong	vòng	3	phút	(hoặc	hơn	nếu	có	thời	gian),	đội	nào	bắt	được	nhiều	sâu	
nhất đội đó sẽ chiến thắng.

- Lưu ý: 
•	 Trò	chơi	này	nên	áp	dụng	sau	khi	học	viên	đã	quen	biết	nhau	hoặc	đã	quen	

với các trò chơi cộng đồng, không có cảm giác rụt rè, nhút nhát; 
•	 Khăn	bịt	mắt	phải	đủ	dày	để	không	nhìn	được	các	vật	trên	người.
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8.2. Điều khiển trái chuối/ dưa chuột
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể;
- Dụng cụ: Chuối hoặc dưa chuột có số lượng bằng với số lượng người chơi, dây 

buộc chuối hoặc dưa (dây len hoặc dây duy băng) có số lượng dây tương ứng với 
số lượng người chơi; hộp bao diêm/ hộp bánh đậu xanh (25 hộp);

- Thời gian: 15 phút;
- Cách chơi:

•	 Chia	lớp	thành	5	đội;
•	 Khấc	vòng	quanh	vào	phía	đầu	vào	quả	chuối	hoặc	dưa	chuột	để	buộc	dây	

vào quả chuối hoặc vào dưa chuột cho không bị tuột dây;
•	 Buộc	dây	vào	hông	từng	thành	viên	của	đội,	sao	cho	đầu	quả	chuối	chạm	đất;
•	 Kẻ	vạch	xuất	phát,	để	trên	vạch	xuất	phát	5	bao	diêm;
•	 5	đội	đứng	thành	5	hàng	dọc,	cách	vạch	xuất	phát	2	bước	chân;
•	 Khi	có	tín	hiệu	bắt	đầu,	thành	viên	của	từng	đội	sẽ	phải	dùng	quả	chuối/	dưa	

chuột di chuyển hộp bao diêm về đích. Thành viên đầu tiên xong thì quản trò 
lại bỏ bao diêm thứ 2 xuống vạch để cho thành viên thứ 2 bắt đầu, làm lần 
lượt; 

•	 Bấm	giờ,	trong	vòng	10	phút,	đội	nào	di	chuyển	được	nhiều	hộp	về	đích	đội	
đó thắng cuộc.

8.3. Tranh ngồi ghế
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể;
- Dụng cụ: Ghế ngồi theo số lượng của người chơi;
- Thời gian: 15 phút;
- Cách chơi:

•	 Xếp	các	ghế	thành	vòng	tròn	quay	mặt	ghế	ra	ngoài,	xếp	thiếu	1	ghế	so	với	số	
người tham gia chơi;

•	 Đề	nghị	mọi	người	đứng	theo	vòng	tròn	của	ghế;	
•	 Quản	trò	sẽ	đưa	ra	yêu	cầu:	mọi	người	đi	theo	vòng	tròn,	vừa	đi	vừa	hát,	khi	

nghe hiệu lệnh ngồi thì mỗi người sẽ phải nhanh chân tìm ghế cho mình, ai 
không có ghế sẽ bị dán một cái râu (dán bằng băng dính giấy), mời ra khỏi 
vòng tròn để bắt người cùng với quản trò;

•	 Tiếp	tục	lấy	1	cái	ghế	ra	khỏi	vòng	tròn,	mọi	người	tiếp	tục	vừa	hát	vừa	đi	theo	
vòng tròn, khi nghe hiệu lệnh ngồi thì sẽ phải nhanh chân tìm ghế ngồi. ai 
không có ghế sẽ bị dán râu;

•	 Chơi	tiếp	tục	cho	đến	khi	có	khoảng	6	người	bị	bắt.	
- Phạt: 

•	 Đề	nghị	những	người	bị	dán	râu	ghép	cặp:	2	người/	cặp;
•	 Mỗi	cặp	sẽ	nhổ	râu	cho	nhau,	không	được	dùng	ngón	tay	để	nhổ	râu.

- Lưu ý: Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ không nên tham gia, phòng học phải rộng, 
có không gian để chơi trò chơi.
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8.4. Luồn chanh 
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể;
- Dụng cụ: 03 quả chanh;
- Thời gian: 15 phút;
- Cách chơi:

•	 Chia	lớp	thành	3	đội,	đứng	thành	hàng	dọc;
•	 Khi	có	hiệu	lệnh	của	quản	tròn	người	đầu	tiên	sẽ	luồn	quả	chanh	cho	người	

thứ 2, luồn từ tay áo này sang tay áo kia;
•	 Sau	khi	người	thứ	2	cầm	được	quả	chanh	thì	sẽ	luồn	chanh	cho	người	thứ	3;	
•	 Làm	lần	lượt	cho	đến	hết	hàng;	
•	 Đội	nao	xong,	đội	đó	chiến	thắng.

- Phạt: Đề nghị đội thua sẽ phải viết tên bằng mông.

8.5. Truyền chai nước
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể;
- Dụng cụ: mỗi đội có 5 chai nước lavie/ nước C2 đã sử dụng;
- Thời gian: 15 phút;
- Cách chơi:

•	 Chia	lớp	thành	2	đội;
•	 Mỗi	đội	xếp	1	hàng	dọc;
•	 Người	chơi	trong	từng	đội	dùng	bất	cứ	bộ	phận	gì	trên	cơ	thể	(trừ	tay)	để	

chuyền chai nước và chuyền cho nhau, nếu rơi thì phải làm lại từ đầu;
•	 Đội	nhanh	nhất	sẽ	được	thưởng	từ	khoản	phạt	của	đội	chậm	nhất.

8.6. Bịt mắt cho nhau ăn
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể;
- Dụng cụ: Khăn bịt mắt (4 khăn), bánh/ kẹo hoặc sữa chua, thìa xúc (4 cái bánh 

hoặc 4 hộp sữa chua);
- Thời gian: 15 phút;
- Cách chơi:

•	 Chia	đội	lớp	thành	4	đội	và	yêu	cầu	mỗi	đội	cử	ra	một	đôi	nam	nữ;
•	 Từng	đôi	nam	nữ	được	bịt	mắt,	mỗi	đôi	được	trang	bị	một	chiếc	thìa	và	một	

đĩa bánh ga tô hoặc hộp sữa chua;
•	 Khi	quản	trò	ra	hiệu	bắt	đầu	thì	từng	đôi	một	sẽ	đút	cho	nhau	ăn.	Đôi	nào	ăn	

nhanh nhất sẽ thắng, không dính bánh bên ngoài;
•	 Những	thành	viên	khác	của	đội	sẽ	cổ	vũ.

8.7. Đua thuyền
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể, 

nâng cao khả năng làm việc nhóm;
- Dụng cụ: Ghế để làm chướng ngại vật;
- Thời gian: 15 phút;
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- Cách chơi:
•	 Chia	những	người	tham	gia	thành	4	đội;
•	 Kẻ	vạch	xuất	phát,	vạch	đích;
•	 Đề	nghị	các	đội	ngồi	theo	thứ	tự,	người	thứ	hai	gác	chân	lên	chân	người	thứ	

nhất, tay để ra phía sau mông để tạo lực chống; người thứ ba gác chân lên 
người thứ hai;

•	 Các	đội	cách	vạch	xuất	phát	khoảng	2	bước	chân;
•	 Khi	quản	trò	hô	bắt	đầu,	các	đội	đua	sẽ	phải	đua	theo	đường	đua	của	mình,	

vượt qua chướng ngại vật;
•	 Đội	nào	tất	cả	mọi	người	đều	chạm	đến	vạch	đích,	đội	đó	sẽ	thắng.

8.8. Truyền chun
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể, 

nâng cao khả năng làm việc nhóm;
- Dụng cụ: Tăm tre sạch (mỗi học viên 1 cái tăm), dây chun (3 cái);
- Thời gian: 15 phút;
- Cách chơi:

•	 Chia	lớp	thành	3	đội,	xếp	theo	hàng	dọc;
•	 Phát	cho	mỗi	người	1	cái	tăm,	ngậm	tăm	vào	miệng;
•	 Khi	quản	trò	hô	bắt	đầu,	người	đầu	tiên	của	hàng	truyền	chun	cho	người	thứ	

2, người thứ hai sau khi nhận được chun lại truyền tiếp cho người thứ 3, nếu 
làm rơi chun sẽ phải làm lại từ đầu. Tiếp tục cho đến hết hàng;

•	 Đội	nào	truyền	xong,	đội	đó	thắng;
•	 Đội	thua	sẽ	bị	phạt:	hình	phạt	do	đội	thắng	quy	định.

8.9. Khen bạn! 
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể;
- Dụng cụ: Không cần;
- Thời gian: 15 phút;
- Cách chơi:

•	 Đề	nghị	những	người	tham	gia	ngồi	thành	1	vòng	tròn.	Quản	trò	yêu	cầu	
mỗi người hãy quay sang người bên phải mình khen cái gì đó trên người của 
người ngồi bên phải mình đẹp. Ví dụ: quản trò khen người đầu tiên có “bàn 
tay đẹp”, người tiếp theo khen “Bạn A có đôi mắt đẹp”... cứ như thế cho tới hết;

•	 Người	quản	trò	nhắc	lại	mọi	người	hãy	nhớ	lấy	lời	khen	của	mình	dành	cho	
bạn, tránh lặp lại những cái đã khen;

•	 Và	bắt	đầu	“hành	động”:	Hành	động	là,	người	nào	khen	bạn	mình	cái	gì	đẹp	
nhất thì hãy hôn lên cái đó. Ví dụ quản trò bàn tay của người đầu tiên đẹp, thì 
quản trò phải hôn lên bàn tay của người để người kế tiếp làm theo. Và cứ như 
vậy cho tới hết. Cả vòng tròn sẽ có những trận cười vỡ bụng!
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8.10. Gắp kẹo bằng miệng
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể, 

nâng cao khả năng làm việc nhóm;
- Dụng cụ: 1 túi kẹo, 1 túi bột mì, 6 chiếc đĩa nhựa (3 cái để ở điểm xuất phát, có 

3 cái để ở cuối hàng);
- Thời gian: 15 phút;
- Cách chơi:

•	 Chia	lớp	thành	3	nhóm,	xếp	theo	hàng	dọc;
•	 Đổ	một	ít	bột	mì	ra	đĩa,	bỏ	một	vài	cái	kẹo	vào	đĩa	bột	mì	trộn	đều	lên	và	

để ở đầu hàng. Ở phía cuối hàng, sẽ để một cái đĩa không đựng kẹo các đội 
mang về;

•	 Khi	quản	trò	hô	bắt	đầu,	người	đầu	hàng	sẽ	dùng	miệng	để	gắp	kẹo	sau	đó	
chạy về phía cuối hàng thả vào chiếc đĩa của đội mình. Số kẹo trong đĩa của 
đội nào nhiều đội đó sẽ thắng;

•	 Đội	thua	sẽ	được	nhận	hình	phạt	do	đội	thắng	yêu	cầu.

8.11. Vua Hùng kén rể
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể, 

nâng cao khả năng làm việc nhóm;
- Dụng cụ: Sử dụng các dụng cụ sẵn có trong lớp học, trên người học viên;
- Thời gian: 15 phút;
- Cách chơi:

•	 Chia	lớp	thành	2	đội,	đặt	2	cái	ghế	phía	đầu	hàng	làm	cái	chứa	đồ	vật;
•	 Giải	thích	với	học	viên:	Vua	Hùng	mở	đợt	kén	rể	cho	công	chúa,	Vua	đưa	ra	

một loạt các yêu cầu, 2 đội sẽ đi tìm đồ vật mà Vua yêu cầu để nộp cho Vua; 
•	 Ví	dụ:	khi	quản	trò	hô	“Vua	Hùng	cần,	Vua	Hùng	cần”,	2	đội	sẽ	đáp	lại	“Cần	

gì? Cần gì?”, quản trò hô “Cần 1 cái bút viết bảng xanh” thì lập tức thành 
viên của 2 đội sẽ phải đi tìm một cái bút xanh để đặt vào vị trí chiếc ghế 
của đội mình; 

•	 Tiếp	tục	với	các	yêu	cầu	khác,	tăng	độ	khó	và	hiếm	của	các	món	đồ	cần	“cúng	
nạp”. Đội nào không có có thể tranh cướp của đội bạn nhưng không được làm 
tổn thương người của đội bạn;

•	 Đội	nào	mang	được	đồ	vật	về	và	nhanh	hơn,	đội	đó	sẽ	chiến	thắng;
•	 Đội	thắng	sẽ	được	phạt	đội	thua.

8.12. Bắt cá
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể, tạo 

phản ứng nhanh nhẹn cho người tham gia;
- Dụng cụ: Không cần;
- Thời gian: 15 phút;
- Cách chơi:

•	 Hình	thành	lồng	cá	(5	lồng,	mỗi	lồng	2	người	đứng	đối	diện,	hai	tay	nắm	vào	
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nhau và đứng thành vòng tròn, giơ tay lên cao);
•	 Cá:	Những	người	chơi	còn	lại	là	cá,	nắm	tay	nhau	tạo	thành	hàng	dọc	và	phải	

di chuyển bằng cách chui qua các lồng cá;
•	 Khi	quản	trò	hô	bắt	đầu,	đoàn	cá	sẽ	đi	theo	hàng	dọc,	chui	qua	khắp	lồng	cá	

đồng thời hát một bài tập thế, khi quản trò hô chụp cá thì ngay lập tức các 
lồng cá phải nhanh tay chụp cá. Cá nào bị bắt sẽ thua và được dán râu;

•	 Lồng	nào	không	có	cá	cũng	bị	thua;
•	 Những	người	thắng	sẽ	đưa	ra	một	hình	phạt	cho	những	người	thua;

- Lưu ý: tùy theo số lượng người chơi để cử người bắt cho phù hợp, không ít quá, 
nhiều quá.

8.13. Dội bom
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể, 

nâng cao kỹ năng làm việc nhóm;
- Dụng cụ: Bóng bay 2 túi (mỗi túi 50 quả), băng dính giấy, dây chun;
- Thời gian: 15 phút;
- Cách chơi:

•	 Chia	lớp	thành	2	đội,	xếp	thành	hàng	dọc	tại	vạch	xuất	phát;
•	 Lần	lượt	mỗi	thành	viên	của	một	đội	sẽ	vừa	đi	vừa	thổi	bóng	bay,	khi	đến	

đích, người đặt bóng xuống và ngồi lên làm vỡ bóng bằng mông rồi chạy về 
vạch xuất phát, đến lượt người khác làm tương tự;

•	 Đội	nào	làm	vỡ	được	nhiều	bóng	đội	đó	sẽ	thắng.

8.14. Cao – Thấp – Dài – Ngắn
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể;
- Dụng cụ: Không cần;
- Thời gian: 15 phút;
- Cách chơi:

•	 Đề	nghị	cả	lớp	đứng	thành	vòng	tròn,	quản	trò	đứng	giữa	vòng	tròn;
•	 Giải	thích	luật	chơi:	Yêu	cầu	người	chơi	làm	theo	lời	nói	chứ	không	phải	hành	

động của quản trò;
•	 Ví	dụ	quản	trò	hô	“Cao”	nhưng	bàn	tay	lại	để	xuống	dưới	quá	đầu	gối;	quản	

trò hô “Ngắn” nhưng hai tay lại dang rộng;
•	 Cho	người	chơi	nháp	thử	1	lần;
•	 Quản	trò	hô	nhanh	các	từ	kèm	theo	làm	sai	các	động	tác.	Ai	làm	sai	sẽ	bị	dán	

râu.
- Lưu ý: Luôn đề nghị học viên nhìn vào hành động của quản trò.

8.15. Thi tìm những còn vật có từ láy
- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong buổi sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể;
- Dụng cụ: Bảng/ giấy A0, bút viết bảng;
- Thời gian: 10 phút;
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- Cách chơi:
•	 Chia	lớp	học	thành	3	nhóm,	xếp	theo	hàng	dọc;
•	 Quản	trò	đưa	ra	yêu	cầu:	tìm	những	con	vật	có	từ	láy	ví	dụ:	chuồn	chuồn;	
•	 Lần	lượt	thành	viên	của	từng	đội	lên	viết	tên	của	con	vật	đó;
•	 Trong	vòng	5	phút,	đội	nào	viết	được	nhiều	con	vật	đội	đó	sẽ	thắng.

8.16. Tìm bạn
- Mục đích: Tạo sự vui tươi, thân mật;
- Dụng cụ: Giấy rôky cắt hình trái tim, sau đó cắt trái tim làm 2 mảnh sao cho 

không đường cắt nào giống nhau, số lượng phụ thuộc người chơi;
- Thời gian: 10 phút;
- Cách chơi:

•	 Phát	một	nửa	trái	tim	đều	cho	Nam	và	Nữ.	Trên	nửa	của	Nam	ghi	một	câu	
bắt đầu bằng “Nếu..”, còn bên Nữ ghi một câu bắt đầu bằng “Thì...”;

•	 Sau	khi	nghe	hiệu	lệnh	tất	cả	các	đôi	Nam,	Nữ	tìm	nửa	của	mình	ghép	lại;	
•	 Sau	đó	lần	lượt	từng	đôi	đọc	lên	những	câu	viết	của	mình;
•	 Đôi	tìm	nhau	nhanh	nhất	và	đôi	có	câu	ghép	hay	nhất	sẽ	được	giải.

8.17. Tìm động vật
- Mục đích: Tạo sự vui tươi, rèn luyện phản xạ;
- Dụng cụ: Không cần;
- Thời gian: 10 phút;
- Cách chơi:

•	 Các	thành	viên	đứng	vòng	tròn;
•	 Quản	trò	chia	làm	3	vùng	“Bầu	trời,	Mặt	Đất,	Dưới	Biển”.	Khi	nhắc	đến	vùng	

nào thì người được chỉ định phải đọc ngay tên của một động vật sống tại 
vùng đó, khi đã đọc rồi không được đọc lại, tên độc vật phải rõ ràng như chim 
gì? cá gì ?

•	 Quản	trò	có	thể	gọi	tắc	là	“Trời,	Đất,	Biển”	để	đẩy	trò	chơi	lên	nhanh	hơn;	
•	 Ví	dụ:	Trời	=>	quạ;	Đất	=>	Bò;	Biển	=>	cá	ngựa.

8.18. Vượt biển đỏ
- Mục đích: Tạo sự đoàn kết và kết hợp khéo léo;
- Dụng cụ: Giấy A0 (2 tờ mỗi nhóm chơi);
- Thời gian: 10 phút;
- Cách chơi:

•	 Chia	những	người	tham	gia	thành	các	nhóm,	mỗi	nhóm	từ	5-7	người;
•	 Mỗi	nhóm	được	phát	2	tờ	giấy	A0;
•	 Các	nhóm	xuất	phát	bằng	nhau,	dùng	2	tờ	giấy	để	đưa	tất	cả	các	thành	viên	

trong nhóm về đích. Nhóm nào về đích trước sẽ thắng;
•	 Lưu	ý:	Thành	viên	nhóm	nào	bước	chân	ra	ngoài	tờ	giấy	A0	sẽ	bị	phạm	luật	

và nhóm đó phải xuất phát lại từ đầu.
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8.19. Đội nào dài hơn
- Mục đích: Tạo sự đoàn kết và kết hợp khéo léo;
- Dụng cụ: Không cần;
- Thời gian: 10 phút;
- Cách chơi:

•	 Chia	những	người	tham	gia	thành	các	nhóm,	mỗi	nhóm	từ	5-7	người;
•	 Yêu	cầu	các	nhóm	đứng	thành	các	hàng	dọc.	Các	thành	viên	trong	nhóm	có	

thể làm mọi cách để giúp nhóm mình càng dài càng tốt. Nhóm dài nhất sẽ 
chiến thắng;

•	 Lưu	ý:	Thành	viên	các	nhóm	chỉ	có	thể	sử	dụng	những	đồ	vật	họ	mang	theo	
bên người lúc đã đứng vào hàng, không được lấy thêm các vật dụng khác sau 
khi đã được phổ biến luật chơi.

8.20. Ong đốt, kiến cắn, đau bụng
- Mục đích: Tăng sự tập trung và linh hoạt;
- Dụng cụ: Không cần;
- Thời gian: 10 phút;
- Cách chơi:

•	 Chia	những	người	tham	gia	thành	vòng	tròn,	người	quản	trò	ngồi	giữa	vòng	
tròn;

•	 Khi	người	quản	trò	hô	“Ong	đốt”	thì	người	tham	gia	lấy	2	tay	xoa	lên	đầu;	
“Kiến cắn” thì lấy 2 tay xoa lên 2 mu bàn chân; “Đau bụng” thì lấy 2 tay xoa 
bụng; 

•	 Người	quản	trò	đẩy	nhanh	dần	tốc	độ	hô,	ai	làm	sai	sẽ	bị	đứng	ra	ngoài	vòng	
và bị phạt.

•	 Lưu	ý:	Quản	trò	có	thể	làm	khác	so	với	câu	hô,	ví	dụ	“Ong	đốt”	nhưng	lại	xoa	
bụng, để tăng độ khó của trò chơi.
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Dù có làm việc lâu năm thế nào trong công việc trợ giúp, không ai có thể 
khẳng định là người biết tất cả. Chia sẻ kinh nghiệm trong trợ giúp KH sẽ 
giúp cho những người làm công tác trợ giúp có thể học tập bổ sung điều 
chỉnh và chuẩn bị tâm thế tốt cho sự trợ giúp. Nội dung phần này sẽ cung 
cấp cho tình nguyện viên những kỹ năng cần thiết thông qua việc xử lý và 
gợi ý xử lý tình huống để tình nguyện viên lựa chọn vận dụng cho việc trợ 
giúp KH một cách hiệu quả.
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Kinh nghiệm hoạt động

1. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC LÀ GÌ VÀ TẠI SAO CẦN HUY ĐỘNG 
NGUỒN LỰC?

Huy động nguồn lực là gì?
Huy động nguồn lực là sự hiểu biết và khả năng thu hút những đóng góp về sức 
người, sức của, kiến thức, khoa học kỹ thuật từ các cá nhân, gia đình, cơ quan, 
doanh nghiệp, tổ chức xã hội nhằm thực hiện các hoạt động xã hội như xây dựng 
các công trình an sinh xã hội, hỗ trợ các cá nhân và các nhóm KH yếu thế để họ vượt 
qua khó khăn trong cuộc sống.

Tại sao tình nguyện viên cần huy động nguồn lực?
Việc huy động nguồn lực nhằm duy trì cung cấp về vật chất và dịch vụ cho KH, 
tăng các cơ hội lựa chọn trong trợ giúp KH, nâng cao trách nhiệm xã hội của 
các cá nhân, tổ chức tham gia vào các hoạt động trợ giúp xã hội cho KH, nâng 
cao trách nhiệm và tăng cường năng lực tự giải quyết vấn đề của KH và gia 
đình của họ.

2. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TỪ CÁ NHÂN

Nguồn lực cá nhân bao gồm những gì?
Ngoài nguồn lực về vật chất như tiền của, nhà cửa đất đai... nguồn lực từ mỗi cá 
nhân còn là sức khỏe, ý chí, tình cảm tốt đẹp, niềm tin, kiến thức, kinh nghiệm thực 
tiễn, kỹ năng: những cách ứng xử và giải quyết vấn đề đã được trải nghiệm trong 
thực tiễn, mối quan hệ với những người quan trọng trong chính mỗi cá nhân đó.

Huy động nguồn lực từ cá nhân như thế nào?
- Tin tưởng vào sự thay đổi: tỏ thái độ tôn trọng, không phán xét, lắng nghe tâm 

tư nguyện vọng của KH;
- Khích lệ sự chia sẻ: gợi mở các ý tưởng về dự định kế hoạch tương lai, lắng nghe, 

thể hiện thái độ quan tâm, chủ động chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm của cá nhân, 
khiến họ cảm thấy gần gũi, thân quen;

- Câu hỏi gợi mở: chuẩn bị hệ thống câu hỏi mang tính trọng tâm, tránh các câu 

2.1
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hỏi nhạy cảm hoặc nếu sử dụng phải khéo léo;
- Nắm vững tình hình thực tiễn của KH: sức khỏe, các điểm mạnh, điểm hạn chế, 

sở thích sở đoản, các vướng mắc, các nhu cầu;
- Biết được các trải nghiệm mà KH đã chứng kiến hay đã vượt qua trong quá khứ 

để khích lệ, lôi kéo sự tham gia.

Kinh nghiệm thực tế

Vì có kinh nghiệm trong làm tóc nên một KH quyết tâm từ bỏ mại dâm 
và muốn mở một tiệm làm tóc. Gia đình KH sẵn sàng chăm con giúp KH 
và cho KH mượn nhà để mở tiệm. TNV đã thể hiện khả năng huy động 
nguồn lực từ cá nhân KH như thế nào?

Giải quyết thực tế: 
- TNV đã tìm hiểu kỹ lưỡng để nhận định chính xác về những nguồn lực từ cá 

nhân KH. Cụ thể: KH có quyết tâm từ bỏ mại dâm và theo đuổi nghề uốn tóc, có 
năng lực phù hợp với công việc; được gia đình hỗ trợ. TNV đã khai thác những 
điểm mạnh này để hỗ trợ, hướng dẫn KH lên kế hoạch kinh doanh mở cửa hàng 
chăm sóc tóc và móng tại nhà;

- Trong kế hoạch phải có đầy đủ các nội dung đảm bảo cho việc kinh doanh, hạn 
chế rủi ro như: Sản phẩm dịch vụ là gì, KH là những đối tượng nào, đối thủ cạnh 
tranh là ai, giá cả của từng sản phẩm dịch vụ là bao nhiêu, địa điểm mở tiệm, 
phương thức quảng bá, khuyến mãi, kế hoạch tài chính, chi phí thuê nhà, điện, 
nước, nguyên liệu, trang thiết bị, nguồn vốn, rủi ro...

Khó khăn và thuận lợi: 
- Thuận lợi: KH tự tin vào tay nghề của mình, quyết tâm từ bỏ mại dâm, đã khảo 

sát giá cả nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ kinh doanh, được gia đình đồng tình, 
ủng hộ, tạo điều kiện;

- Khó khăn: Chưa có nguồn vốn để mở cửa hàng, chưa có kỹ năng kinh doanh, 
chưa có nhiều KH.
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Lưu ý: 
- TNV cần nắm chắc hoàn cảnh của KH về mọi mặt, bao gồm cả mặt mạnh và hạn 

chế của KH;
- Xác định được nguồn lực cá nhân của KH là gì, ví dụ như trong trường hợp 

của trên là quyết tâm muốn thay đổi cuộc sống, đã học nghề, có sự hỗ trợ của 
gia đình;

- TNV cần có kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh để đưa ra một số gợi ý giúp 
KH kinh doanh ổn định, bền vững.

3. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TỪ GIA ĐÌNH

Nguồn lực gia đình bao gồm những gì?
- Nguồn nhân lực: Sức khỏe, ngày công để hỗ trợ KH khi có nhu cầu, gia đình KH 

(đưa đón, di chuyển, sửa sang nhà cửa…);
- Tài chính; 
- Kiến thức, hiểu biết về tâm lý và tình cảm của KH;
- Cơ sở vật chất: phòng ở, nhà cửa, phương tiện;
- Kỹ năng chăm sóc KH, thuyết phục sự trợ giúp từ bên ngoài;
- Sự uy tín của thành viên gia đình đối với cộng đồng hoặc tổ chức xã hội mà họ 

tham gia;
- Các mối quan hệ hỗ trợ của các thành viên trong gia đình với nhau và của các 

thành viên trong gia đình với những người quen thân của họ. Chẳng hạn, 2 bố 
mẹ có sự gắn bó, tôn trọng nhau, mối quan hệ rộng của người bố với những tổ 
chức hiệp hội, cơ sở kinh doanh.., những địa chỉ có thể cung cấp các loại nguồn 
lực để giải quyết vấn đề KH.

Huy động như thế nào?
- Tăng cường niềm tin của thành viên gia đình đối với khả năng thay đổi của KH;
- Nêu ra những điểm lợi khi có sự hỗ trợ của gia đình đối với KH: cải thiện được 

vấn đề tâm lý, đảm bảo được uy tín gia đình, đảm bảo an toàn của gia đình và 
toàn xã hội;

- Nắm vững hoàn cảnh gia đình về điều kiện kinh tế công ăn việc làm, các mối 
quan hệ của các thành viên; Nắm vững về lịch sử vấn đề của KH;

- Nắm vững các nhu cầu về tâm lý, tình cảm, công ăn việc làm và các nhu cầu khác 
của KH và của gia đình liên quan tới giải quyết vấn đề của KH;

- Có khả năng làm thân, tạo lập mối quan hệ;
- Có đủ khả năng kiên trì để tạo lập niềm tin và mối quan hệ với gia đình KH và 

họ hàng của gia đình;
- Hiểu biết về mối quan hệ của các thành viên họ hàng với KH và gia đình KH;
- Tìm hiểu các mối quan hệ tích cực giữa các thành viên trong gia đình với hệ 

thống bên ngoài như bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức xã hội...;
- Khích lên những trải nghiệm tích cực từ các thành viên gia đình;
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- Khích lệ sự cam kết của thành viên trong gia đình đối với việc hỗ trợ KH đạt mục 
tiêu thay đổi.

Kinh nghiệm thực tế
 

Chồng chết, bỏ lại 2 con, bản thân KH cũng vừa phát hiện bị nhiễm 
HIV và bị cộng đồng kỳ thị, xa lánh. Mặc dù được mẹ chồng khuyên bảo 
nhưng KH vẫn thấy rất tuyệt vọng. TNV đã thể hiện khả năng huy động 
nguồn lực từ gia đình như thế nào?

Giải quyết thực tế: 
- TNV nhận thấy nguồn lực hỗ trợ KH đắc lực nhất lúc này là mẹ chồng vì mẹ 

chồng KH là người yêu thương con dâu và cháu;
- TNV tìm kiếm đến mẹ chồng để cùng bà có kế hoạch nói chuyện với KH, giúp 

KH không bi quan về sức khoẻ của mình cũng như hướng dẫn cách chăm sóc 
vào bảo vệ cháu không bị lây nhiễm HIV từ mẹ;

- Thông qua các mối quan hệ của mẹ chồng, giới thiệu KH tới các câu lạc bộ, 
Hội phụ nữ để KH được vay vốn, tạo việc làm ổn định trong cuộc sống;

- Phối hợp với mẹ chồng KH đưa ra các chủ đề về người nhiễm HIV và 
những nhu cầu của họ để chia sẻ trong các cuộc họp, sinh hoạt câu lạc bộ, 
giúp cộng đồng hiểu hơn về những người bị nhiễm HIV. Qua đó họ sẽ thay 
đổi cách nghĩ về người nhiễm HIV và giảm bớt sự kỳ thị đối với KH và con 
cái chị;

- TNV cũng cần động viên, an ủi chị cố gắng vượt qua khó khăn để chăm lo cho 2 
con và người mẹ.

Khó khăn và thuận lợi: 
- Thuận lợi: Mẹ chồng cùng 2 con của KH rất quan tâm và luôn động viên KH;
- Khó khăn: Cảm giác tuyệt vọng và mất mát người thân làm ảnh hưởng nặng nề 

đến tâm lý KH cùng các thành viên trong gia đình. Ngoài ra sự kỳ thì của cộng 
đồng càng khiến KH gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống.

4. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TỪ CỘNG ĐỒNG

Nguồn lực cộng đồng bao gồm những gì?
- Tư vấn, chia sẻ từ hàng xóm, bạn bè thân thích;
- Vật chất: Tiền của, nơi ở, nguyên vật liệu...;
- Nhân lực: Ngày công;
- Kỹ thuật chuyên môn có liên quan tới nhu cầu của KH;
- Việc làm.
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Huy động như thế nào?
- Nắm vững vấn đề của KH, các mối quan hệ, điểm mạnh, điểm hạn chế của KH; 
- Hiểu biết về nguồn lực của cộng đồng liên quan tới đáp ứng nhu cầu cho KH;
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nguyên nhân xã hội dẫn đến việc nghiện 

ma tuý, mại dâm, HIV...;
- Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong giải quyết các vấn đề cộng 

đồng;
- Lồng ghép các buổi nói chuyện về tình trạng hiện nay của nhóm KH trong các 

hoạt động cộng đồng như họp khu dân cư, các cuộc họp của các tổ chức đoàn 
thể trong địa phương;

- Xin ý kiến của lãnh đạo cộng đồng về việc tồ chức huy động nguồn lực;
- Xây dựng kế hoạch huy động được sự thông qua của Lãnh đạo cộng đồng;
- Hình thành nhóm vận động tại cộng đồng;
- Tổ chức triển khai kế hoạch vận động;
- Thông tin phản hồi cập nhật về sự hỗ trợ của cộng đồng một cách thường xuyên;
- Báo cáo minh bạch về chi tiêu, sự tham gia hỗ trợ ở các loại hình của các nhóm, 

cá nhân trong cộng đồng;
- Tác động vào lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và xã hội để tăng tính thuyết phục 

khi triển khai hoạt động huy động nguồn lực;
- Hình thành các nhóm tích cực với phong trào trợ giúp nhóm KH thực hiện các 

chương trình văn nghệ trong những ngày mang tính chất sự kiện để thực hiện 
việc huy động nguồn lực của người dân địa phương.

Kinh nghiệm thực tế

TNV đã huy động nguồn lực cộng đồng như thế nào để giúp một KH với 
những khó khăn sau: bị nhiễm HIV nhưng gia đình chưa biết; không có 
hộ khẩu nên rất khó tìm việc làm; muốn đi cai nghiện ma túy tự nguyện 
nhưng lại không có tiền. 

Giải quyết thực tế: 
- Nhận thấy KH đang gặp rất nhiều khó khăn cần sự trợ giúp khẩn cấp nếu không 

sẽ dễ dàng quay lại con đường nghiện ma túy, trước khi tiến hành huy động 
nguồn lực TNV tiếp cận với gia đình của KH, chia sẻ thông tin về cách phòng 
tránh lây nhiễm HIV và không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV;

- Vấn đề của KH liên quan tới hộ khẩu, do vậy TNV liên lạc trực tiếp với Phòng Tư 
pháp, phòng Lao động – Thương binh và xã hội, Công an Quận hỗ trợ và hướng 
dẫn KH về mặt thủ tục để nhập lại hộ khẩu;

- Về việc làm: TNV đã tìm kiếm đến các gia đình có làm nghề để thuyết phục họ 
cung cấp cho KH một việc làm;

- Ngoài ra, TNV giới thiệu và thông tin về các chương trình cai nghiện tự nguyện, 
chương trình điều trị nghiện thay thế bằng Methadone trên địa bàn để KH có 
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sự chọn lựa phù hợp; cần giúp KH cân nhắc lựa chọn biện pháp điều trị cai 
nghiện phù hợp trong điều kiện KH đã tái nghiện nhiều lần (có thể điều trị bằng 
methadone hoặc natrelxone... chi phí thấp và có thể hiệu quả hơn);

- Duy trì mối quan hệ mật thiết với KH và gia đình KH để có sự phối hợp hỗ trợ 
trong điều kiện cần thiết.

Khó khăn và thuận lợi: 
- Thuận lợi: 

•	 Có	nhiều	hộ	tự	mở	cửa	hàng	để	làm	ăn	hoặc	làm	nghề	truyền	thống.
- Khó khăn:

•	 Người	dân	địa	phương	chưa	hoàn	toàn	tin	cậy	đối	với	khả	năng	từ	bỏ	ma	túy	
của KH;

•	 Sự	kỳ	thị	của	cộng	đồng	dân	cư	nói	chung	đối	với	những	người	nhiễm	HIV	
và sử dụng ma túy vẫn còn lớn. 

Lưu ý: 
- TNV cần nắm chắc hoàn cảnh của KH về mọi mặt như mặt mạnh và những hạn 

chế, các nguồn lực cá nhân của KH là gì, nguồn tài chính, nguồn hỗ trợ của gia 
đình nếu huy động được;

- Cần nắm được những điểm mạnh liên quan đến nguồn lực từ phía cộng đồng 
nơi KH sinh sống;

- Biết sử dụng uy tín của mình, mức độ am hiểu các chương trình chính sách của 
địa phương dành cho KH, xây dựng kế hoạch hỗ trợ trong đó có sự tham gia của 
địa phương. 

5. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TỪ CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ

Nguồn lực từ các cơ quan, đoàn thể bao gồm những gì?
- Kinh phí;
- Cơ sở vật chất;
- Việc làm;
- Kết nối với các nguồn lực khác;
- Tăng cường sự tin cậy để huy động nguồn lực từ người dân trong cộng đồng 

hoặc gia đình, doanh nghiệp.

Huy động như thế nào?
- Nắm vững các trường hợp KH;
- Nắm vững vai trò nhiệm vụ của các tố chức đối với cộng đồng xã hội;
- Nắm rõ những chính sách, quy định và các chương trình mà các tổ chức xã hội 

có liên quan tới giải quyết vấn đề của KH;
- Lựa chọn những thông tin của gia đình KH như là yếu tố mang tính thuyết phục 

để chuẩn bị cho việc trình bày với các đoàn thể;
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- Hiểu và trình bày tốt về vai trò nhiệm vụ của TNV;
- Trình bày tốt về các vấn đề liên quan tới tình hình địa phương khi có tồn tại 

nhóm KH mang lại cho địa phương;
- Tổ chức được buổi nói chuyện về ý nghĩa của việc trợ giúp các nhóm KH đối với 

an toàn chung của cả cộng đồng;
- Xây dựng niềm tin thông qua thái độ nhiệt tình cam kết của bản thân TNV với 

công việc trợ giúp KH;
- Tạo ảnh hưởng của bản thân đối với những môi quan hệ có lợp cho việc cung cấp 

nguồn lực cho KH;
- Tổ chức các chương trình văn nghệ, giao lưu của các nhóm TNV, các thành 

viên tích cực trong cộng đồng để mời các doanh nghiệp đến tham dự có đóng 
góp tự nguyện.

Kinh nghiệm thực tế

Một công ty tuyển 2 kỹ sư. KH là một kỹ sư giỏi mới đi cai ở Trung 
tâm về và đã nộp đơn vào công ty trên; tuy nhiên công ty không 
chấp nhận KH. TNV cần làm gì để giúp KH được vào làm việc ở 
công ty này?

Giải quyết thực tế: 
- Gặp gỡ KH để nắm bắt toàn bộ các bước mà KH đã thực hiện trong quá trình xin 

việc, bao gồm chi tiết của cả nội dung trao đổi với đại diện công ty, lý do không 
tiếp nhận;

- Vận động chính quyền cơ sở, công an phường tham gia vận động công ty cho KH 
vào làm việc;

- Cùng đại diện chính quyền cơ sở đến làm việc với công ty để tìm hiểu lý do tại 
sao công ty không tiếp nhận KH. Trong buổi làm việc này:
•	 Nêu	các	chính	sách	của	Nhà	nước	đối	với	người	cai	nghiện	ma	túy;
•	 Chứng	minh	KH	trước	đây	là	Kỹ	sư	xây	dựng	giỏi;
•	 Chứng	minh	các	tiến	bộ	gần	đây	của	KH	tại	nơi	cư	trú	và	ngoài	xã	hội;
•	 Nhấn	mạnh	tính	nhân	đạo	và	trách	nhiệm	xã	hội	của	công	ty	khi	nhận	KH	

vào làm việc; 
•	 Dẫn	ra	các	ví	dụ	về	những	công	ty	khác	đã	nhận	nhiều	người	cai	nghiện	vào	

làm việc và họ đã làm việc hiệu quả; 
•	 Cam	kết	tiếp	tục	hỗ	trợ,	kèm	cặp,	giúp	đỡ	KH;
•	 Đề	nghị	công	ty	ký	hợp	đồng	thử	việc	3	tháng	để	theo	dõi,	nếu	thực	sự	tốt	thì	

tiếp nhận.

Khó khăn và thuận lợi:
- Khó khăn: Xin vào làm việc ở các công ty, cơ quan đơn vị, tổ chức đối với người 
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sau cai nghiện gặp nhiều rào cản, do ở những nơi này chỗ làm việc đòi hỏi phải 
có trình độ chuyên môn nhất định, phải được đào tạo qua các trường theo ngành 
nghề, người sau cai nghiện thường không có trình độ chuyên môn đáp ứng khi 
tuyển dụng;

- Thuận lợi:
•	 TNV	đã	biết	chuyển	từ	nắm	bắt	thông	tin	sang	cơ	hội	tìm	việc	làm	cho	người	

sau cai nghiện của phường thành công;
•	 TNV	nắm	vững	những	kiến	thức	cơ	bản	về	chế	độ	chính	sách	của	Nhà	nước	

đối với người cai nghiện ma túy, đã biết huy động bộ máy chính quyền, công 
an phường cùng vào cuộc để tác động với công ty.

Lưu ý:
- Cần nắm chắc nhu cầu việc làm của người sau cai nghiện ở địa phương, cũng 

như các yêu cầu về trình độ đào tạo, kinh nghiệm, kỹ năng, ngành nghề của các 
cơ quan, tổ chức;

- Thường xuyên tìm cách kết nối với các cơ quan, tổ chức để nắm bắt nhu cầu 
tuyển dụng, tạo cơ hội cho người sau cai nghiện có việc làm phù hợp, ổn định 
cuộc sống;

- Tìm cách vận động các tổ chức trong hệ thống chính trị của phường vào cuộc 
để tác động với các công ty, cơ quan, tổ chức có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với 
khả năng người sau cai nghiện.

6. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TỪ DOANH NGHIỆP

Có thể huy động những gì từ doanh nghiệp?
- Kinh phí;
- Cơ sở vật chất: hội trường, sân thể thao, xe vận chuyển, bàn ghế, các máy móc...
- Các sản phẩm của chính doanh nghiệp; Việc làm;
- Kết nối tới các nguồn lực khác.

Huy động như thế nào?
- Nắm vững các trường hợp KH;
- Tìm hiểu về những chương trình hoạt động xã hội của các cơ quan đoàn thể;
- Tìm hiểu về quan điểm của Lãnh đạo cơ quan về công tác xã hội và những 

chương trình vì cộng đồng;
- Lựa chọn những thông tin của gia đình KH như là yếu tố mang tính thuyết phục 

để chuẩn bị cho việc trình bày với các đoàn thể;
- Hiểu và trình bày tốt về vai trò nhiệm vụ của TNV;
- Trình bày tốt về các vấn đề liên quan tới tình hình địa phương khi có tồn tại 

nhóm KH mang lại cho địa phương;
- Xây dựng niềm tin thông qua thái độ nhiệt tình cam kết của bản thân TNV với 

công việc trợ giúp KH;
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- Tăng cường xây dựng và duy trì mối quan hệ với các tổ chức doanh nghiệp;
- Tạo mọi cơ hội chia sẻ nhu cầu của các nhóm;
- Kêu gọi trách nhiệm cộng đồng từ các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn;
- Truyền thông về nguyên nhân của các vấn đề xã hội dẫn đến các nhóm KH;
- Mới tham dự các chương trình.

Kinh nghiệm thực tế

ĐTN cần đi giao lưu với đội bạn ở cách 30km. Do quãng đường xa, phải 
chuyên chở theo nhiều đạo cụ để biểu diễn nên đoàn phải đi bằng ô tô; 
tuy nhiên đội không có tiền thuê ô tô. TNV cần phải làm gì để huy động 
được ô tô giúp đội?

Giải quyết thực tế: 
- TNV biết được một công ty có xe 24 chỗ đưa đón công nhân đi làm hàng ngày 

nhưng chỉ sử dụng vào 2 thời điểm là 7 giờ sáng và 17 giờ chiều. Thời gian còn 
lại thì hầu như không sử dụng đến xe này;

- Để chắc chắn hơn nữa, TNV đã làm văn bản trình UBND ký xin doanh nghiệp 
hỗ trợ 1 chuyến xe để phục vụ buổi giao lưu;

- Cử đại diện đến làm việc với công ty, trình văn bản của UBND, giới thiệu về ý 
nghĩa của hoạt động giao lưu này, cam kết sẽ xử dụng xe đúng mục đích cũng 
như chịu chi phí xăng dầu;

- Với sự cam kết của TNV cũng như hiểu được mục đích, ý nghĩa của buổi giao 
lưu, doanh nghiệp đã đồng ý hỗ trợ xe cho đội tình nguyện.

Khó khăn và thuận lợi:
- Khó khăn: Không có nhiều doanh nghiệp có ô tô dạng xe chở khách (24 ghế ngồi 

trở lên);
- Thuận lợi: Do TNV luôn có mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn phường nên khi cần huy động thường được hỗ trợ.

Lưu ý:
- Cần nắm chắc danh sách, đặc điểm, mô hình hoạt động, cơ sở vật chất của các 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường;
- Thường xuyên có những buổi giao lưu chia sẻ, đặc biệt thông qua tổ chức Đoàn 

TN, Phụ nữ, Công đoàn để tạo mối gắn kết khi cần phối hợp sẽ thuận lợi hơn;
- Cần có sự sắp xếp khoa học để không ảnh hưởng tới công việc của cơ quan cung 

cấp hay hỗ trợ nguồn lực;
- Một số buổi hoạt động tuyền truyền cho công tác PCTNXH nên mời đại diện 

doanh nghiệp tham gia với phường để vừa phòng ngừa TNXH, vừa tạo sự thân 
thiện với ĐTN của phường.

2.2
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Bộ câu hỏi 
trong tư vấn - tiếp cận

Phần này giới thiệu một số câu hỏi thường được sử dụng trong tư vấn – tiếp 
cận. Đây chỉ là những câu hỏi gợi ý để TNV tham khảo. Trong thực tế công 
việc, cần tuỳ vào bối cảnh của từng KH TNV có thể đặt ra những câu hỏi sao 
cho phù hợp, tránh làm KH cảm thấy khó chịu mà lại đạt được mục tiêu trợ 
giúp của mình.

Hỏi làm thân với KH hoặc với cả gia đình khách hàng
- Anh/chị thấy tình hình sức khỏe như thế nào?
- Anh/chị đã đi đến đây bằng phương tiện gì?
- Dạo này cuộc sống của anh chị ra sao?
- Tình hình các cháu ở nhà thế nào?
- Nói chuyện với anh/chị ở chỗ/lúc này có tiện cho anh/chị không?...

Lưu ý: Tùy theo bối cảnh và thời gian, TNV có thể đặt các câu hỏi làm thân một cách 
tự nhiên nhất, khiến KH và gia đinh cảm giác dễ chịu khi cùng nói chuyện với TNV.

Hỏi tìm hiểu thông tin và xác định vấn đề 
(Có thể hỏi trực tiếp KH hoặc cần thu thập thông tin từ gia đình KH).

Sức khỏe:
- Tâm trạng của anh/chị gần đây có tốt không?
- Sức khỏe của anh/chị hiện nay thế nào? Nếu không tốt, anh/chị có thể nói rõ hơn 

được không?
- Anh/chị đã chăm sóc sức khỏe của bản thân như thế nào?
- Anh/chị đã đi khám sức khỏe chưa?
- Những lo lắng về sức khỏe của anh/chị đã được kiểm tra?
- Liệu anh/chị có nghĩ là mình cần nên khám/tới trung tâm xét nghiệm/tới y tế để 

kiểm tra sức khỏe của mình không?
- Việc thăm khám bệnh có gặp khó khăn với anh/chị không? Nếu khó, đó là gì?
- Liệu có dấu hiện gì của bệnh tật xuất hiện với anh/chị gần đây không? Nếu có, 

anh/chị nghĩ đó là bệnh gì?
- Liệu anh/chị có nghĩ rằng bệnh của mình có liên quan tới HIV không? 

2.2
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- Anh/chị đã xét nghiệm để biết chắc chắn về bệnh của mình chưa? Nếu đã xét 
nghiệm, hiện nay anh đang chữa trị, chăm sóc bản thân mình như thế nào? 

- Anh/chị có khó khăn gì trong việc chăm sóc bản thân mình không?
- Liệu anh chị có mong đợi gì để giúp anh chị chăm sóc tốt hơn về vấn đề sức khỏe 

của mình hiện nay không?
- Điều gì khiến chị/anh lo lắng nhiều nhất cho sức khỏe của mình hiện nay?
- Anh/chị đã làm gì để chăm sóc cho tình trạng sức khỏe không tốt hiện nay của 

mình?

Hỏi gia đình:
- Liệu gia đình có thấy các hành vi gì bất thường ở KH không? Gia đình có lo lắng 

về thể hiện này của thành viên gia đình họ không? Tại sao? 
- Gia đình có khó khăn gì để có thể giúp người nhà của mình về vấn đề sức khỏe 

trong tình trạng hiện nay?
- Điều gì khiến chị/anh lo lắng nhiều nhất cho sức khỏe của con/chồng/bố/mẹ 

mình hiện nay?
- Anh/chị đã làm gì để chăm sóc cho tình trạng sức khỏe không tốt hiện nay của 

họ?...

Hoàn cảnh gia đình
- Anh/chị có gia đình chưa? 
- Gia đình mình có gặp khó khăn nhiều không? Cụ thể là trong các lĩnh vực nào?
- Thu nhập chính trong gia đình dựa vào nguồn nào?
- Mọi người trong gia đình ổn không?
- Chuyện gia đình có khiến anh lo lắng không?
- Mối quan hệ của gia đình có ảnh hường gì nhiều tới cuộc sống tinh thần, tình 

cảm của anh/chị không?
- Vấn đề mà anh chị cho là quan trọng đối với anh từ phía gia đình anh là gì?
- Anh/chị mong muốn được thay đổi điều này như thế nào?

Tình trạng sử dụng ma túy/các nguy cơ lây nhiễm
- Loại ma túy hiện nay anh/chị đang sử dụng là gì? 
- Loại ma túy mà anh/chị đã sử dụng từ trước đến nay là gì?
- Anh/chị có thay loại ma túy không? Nếu có, tại sao?
- Anh/chị tiêm, hút, ngửi hay chích? 
- Anh chị có dùng kim tiêm riêng khi chích không?
- Liều lượng mà anh/chị sử dụng như thế nào? Tăng hay giảm?
- Những biểu hiện trong cơ thể mà anh/chị đang cảm nhận thấy hiện nay?
- Tình trạng sử dụng ma túy của những người bạn hút của anh/chị hiện nay như 

thế nào?
- Khi phục vụ khách, chị/khách có sử dụng BCS không?
- Chị có gặp khó khăn khi thuyết phục KH sử dụng bao cao su khi chị đi 
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khách không?
- Lần cuối không sử dụng BCS với khách là khi nào, và chị đã thăm khám lại bệnh 

sau lần cuối sử dụng BCS chưa?

Về công việc
- Công việc của anh/chị có khó khăn gì không?
- Liệu anh có nghĩ kiếm một công việc thời điểm này là cần thiết không?
- Nếu có công việc rồi, những khó khăn anh/chị gặp phải trong công việc của 

mình là gì?
- Sự phù hợp công việc đối với anh hiện nay như thế nào?
- Điều gì khiến anh/chị không thấy thoải mái/bức xúc trong công việc hiện nay?
- Chị có gặp khó khăn gì trong việc đảm bảo thu nhập mỗi ngày không?
- Chị có nghĩ là công việc hiện nay của chị là bấp bênh, không mang lại thu nhập 

ổn định không?
- Nếu đồng ý, Những điều gì xảy ra trong công việc với KH, bảo kê, chủ nhà khiến 

chị có suy nghĩ đó? 
- Chị có thấy bị lấn át trong công việc đang làm với những người có liên quan 

không?
- Có khó khăn cho chị không khi cùng một lúc phải giữ gìn sức khỏe mà vẫn phải 

đảm bảo thu nhập mỗi ngày?
- Việc sử dụng bao cao su để đảm bảo an toàn chị có thấy khó khăn trong việc 

thuyết phục KH không?
- Những mong muốn để thay đổi tình trạng khó chịu này của anh/chị là gì?

Về các mối quan tâm khác
- Có những khó khắn gì về thủ tục giấy tờ để có được hưởng các chính sách hay 

các quyền lợi thông thường của anh/chị không?
- Mọi người xung quanh làm anh/chị thấy thoải mái khi giao tiếp không?
- Cảm xúc của anh/chị trước cách ứng xử của gia đình và các thành viên trong địa 

phương là gì? Điều gì khiến cho anh chị có cảm xúc đó?
- Điều gì khiến anh/chị lo lắng nhất liên quan tới việc gắn bó gần gũi của anh/chị 

với gia đình, người thân bây giờ?

Hỏi xác định vấn đề mức độ nguy cơ 
- Điều gì khiến anh/chị thấy lo lắng nhất trong thời gian gần đây?
- Đối với sức khỏe, điều lo lắng của anh/chị là gì?
- Đối với công việc, điều gì các anh/chị băn khoăn nhất?
- Đối với mối quan hệ gia đình, anh chị thấy lo lắng điều gì?
- Ngoài những điều kể trên ra, còn những gì khác khó nói khiến anh/chị cảm thấy 

không thoải mái trong cuộc sống hàng ngày?
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Tình huống 
hỗ trợ khách hàng

Dưới đây là một số tình huống cơ bản được rút ra trong quá trình làm việc thực tế 
của TNV với bốn nhóm KH chính, bao gồm người sử dụng ma tuý, người bán dâm, 
người bị mua bán trở về và người có HIV. Sau mỗi câu hỏi tình huống là phần giải 
đáp gợi ý. Giải đáp của tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Trong công việc hỗ trợ 
KH, không có một khuôn mẫu nào có thể áp dụng với nhiều KH, vì mỗi cá nhân có 
một hoàn cảnh gia đình, bối cảnh cộng đồng, các mối quan hệ, năng lực và sự thể 
hiện bản thân khác nhau. Do vậy, TNV cần sử dụng những gợi ý một cách linh hoạt 
và phù hợp với trường hợp của mình.

1. TÌNH HUỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG MA TUÝ

Tình huống 1: 

Một KH đang được quản lý sau cai tại nơi cư trú nhưng đã tái nghiện. 
KH hiện rất lo lắng sẽ bị bắt đi cai nghiện ma túy bắt buộc. TNV cần 
phải làm gì để tư vấn và hỗ trợ cho KH?

Giải đáp gợi ý: 
- Cần kiên trì gặp gỡ, tiếp túc với KH, tìm hiểu nguyên nhân tái nghiện, giúp KH 

hiểu nghiện ma túy là bệnh mãn tính và tái diễn, vì vậy việc tái nghiện vẫn có thể 
xảy ra; 

- Giới thiệu với KH các hình thức cai nghiện đang được áp dụng tại địa phương, 
khuyết khích KH tham gia các hoạt động tại cộng đồng;

- Phối hợp với gia đình vận động KH đăng ký tự nguyện cai nghiện, tham gia điều 
trị thay thế bằng Methadone;

- Giải thích để KH hiểu khi tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng Methadone sẽ không bị lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc để KH yên tâm;

- Phổ biến các chính sách trong công tác cai nghiện hiện nay để KH được yên tâm 
điều trị nghiện. 

2.3
PHẦN
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Tình huống 2: 

TNV cần phải làm gì để giúp một người sử dụng ma tuý được tham gia 
điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone?

Giải đáp gợi ý: 
- Phổ biến cho KH về điều kiện để đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện bằng Methadone như: là người nghiện chất dạng thuốc phiện; có 
nơi cư trú rõ ràng; tự nguyện tham gia điều trị và cam kết tuân thủ điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện;

- Tìm hiểu về các nơi cung cấp methadone tại địa bàn nơi KH cư trú hoặc các 
vùng lân cận để giới thiệu cho KH;

- Giúp KH hoàn thiện hồ sơ đăng ký, bao gồm: Đơn đăng ký tham gia điều 
trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo mẫu; bản sao có chứng thực của một 
trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc 
hộ khẩu;

- Cùng KH đi nộp hồ sơ để nếu có gì cần bổ sung thì có thể giúp KH được ngay;
- Thường xuyên thăm hỏi, động viên KH uống methadone đúng giờ;

Tình huống 3: 

KH nghiện ma tuý nhiều năm, mới từ Trung tâm về, hiện đang sống 
cùng mẹ già và nguồn thu nhập chính của gia đình là lương hưu của 
người mẹ. KH muốn nhờ mẹ vay tiền mua xe máy để chạy xe ôm. Mẹ 
của KH đến gặp TNV để tham khảo ý kiến. TNV sẽ tư vấn cho người 
mẹ thế nào?
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Giải đáp gợi ý: 
- Cần thảo luận về nguồn tài chính của gia đình cũng như các rủi ro có thể xảy 

ra nếu vay tiền, qua đó có thể nắm được khả năng về tài chính của gia đình KH 
cũng như mong muốn và ý định thật sự của người mẹ;

- Tiếp cận và trao đổi với KH về mong muốn làm xe ôm và quyết tâm theo đuổi 
công việc của KH;

- Tìm hiểu xem sức khoẻ của KH có phù hợp với công việc chạy xe ôm không, nhu 
cầu về xe ôm nơi KH đang cư trú có cao không, đã có bao nhiêu người đang làm 
xe ôm tại đấy;

- Nếu có nhiều thông tin không thuận lợi, đề nghị KH nên cân nhắc và tìm công 
việc khác phù hợp hơn;

- Nếu có nhiều thông tin thuận lợi, đồng thời người mẹ và KH đều có mong muốn 
mua xe, TNV có thể gợi ý KH mua xe cũ với giá phải chăng;

- Tìm hiểu xem cộng đồng xung quanh có xe cũ vẫn còn tốt muốn bán, cùng KH 
đến vận động mua lại xe với giá ưu đãi;

Tình huống 4: 

Một KH tái nghiện, có con nhỏ, sống trong hoàn cảnh khó khăn và muốn 
được địa phương giúp đỡ, tạo điều kiện để có việc làm. TNV cần làm gì 
để giúp KH này?

Giải đáp gợi ý:
- Tìm hiểu tình hình sức khoẻ và hoàn cảnh sống của KH và con, hỗ trợ các nhu 

cầu khẩn cấp và thiết yếu để 2 mẹ con KH không bị đói, lạnh hoặc ốm đau; 
- Cần trao đổi với KH để tìm hiểu nguyên nhân tái nghiện, qua đó giúp KH nhận 

ra và hạn chế lặp lại việc tái nghiện này để phục hồi sức khoẻ, ổn định cuộc sống 
nhằm duy trì cơ hội làm việc và sinh kế; 

- Tư vấn, giới thiệu cho KH các hình thức cai nghiện hiện đang được áp dụng tại 
địa phương, đặc biệt là chương trình điều trị nghiện thay thế bằng Methadone; 

- Khuyến khích KH chủ động tìm công việc làm phù hợp với khả năng;
- Giới thiệu các chương trình hỗ trợ cho vay vốn hiện có trên địa bàn, đồng thời 

đứng ra bảo lãnh để chị được vay vốn đối với những kế hoạch làm ăn khả thi của 
KH;

- Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong việc 
hỗ trợ KH và trợ cấp học bổng cho con KH.
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Tình huống 5: 

KH đã giữ sạch thành công được hơn 6 tháng thì gặp lại 2 người bạn 
cũ trước đây từng chơi ma tuý chung. KH thấy nhớ và thèm chơi ma 
tuý lại. TNV sẽ làm gì để giúp KH vượt qua cơn thèm nhớ và không 
chơi lại ma tuý? 

Giải đáp gợi ý:
- Đề nghị KH tham gia vào một số hoạt động của đội tình nguyện để giúp KH 

tránh xa 2 người bạn cũ càng nhanh càng tốt;
- Hướng dẫn KH chuyển việc suy nghĩ về ma túy sang một suy nghĩ và hành động 

khác tích cực hơn, như thể thao, âm nhạc, phim ảnh, công việc... để làm KH bận 
rộn hơn, tránh nghĩ về ma túy;

- Phối hợp với gia đình KH để thường xuyên động viên, khuyên nhủ KH duy trì 
việc cai nghiện;

- Tìm hiểu về nhu cầu học tập, học nghề hay làm việc của KH để có thể kết nối 
hoặc tạo điều kiện cho KH được tham gia;

- Đề nghị KH tự nhủ bản thân mỗi khi thấy thèm nhớ ma tuý: “Cơn thèm nhớ sẽ 
qua nhanh thôi. Ai cũng gặp phải và mình sẽ vượt qua được”;

Tình huống 6: 

KH và bạn trai đã cai được ma tuý được hơn 2 tháng. Thời gian gần 
đây bạn trai của KH có dấu hiệu tái nghiện. KH rất lo lắng và đã 
nhờ đội tình nguyện trợ giúp bạn trai cai nghiện. TNV cần làm gì 
để giúp KH?

Giải đáp gợi ý:
- Trấn an tinh thần của KH. Cần nói với KH là cho dù bạn trai KH đã sử dụng lại 

ma túy nhưng chưa chắc đã tái nghiện. Cho dù có tái nghiện thì cũng là chuyện 
dễ hiểu vì nghiện ma tuý là bệnh mãn tính và tái phát của não bộ, cần được điều 
trị lâu dài; 

- Đề nghị được gặp và nói chuyện với bạn trai của KH, qua đó có thể cung cấp kiến 
thức và kỹ năng dự phòng tái nghiện cho cả KH và bạn trai;

- Giới thiệu và tư vấn cho KH các hình thức cai nghiện hiện đang được áp dụng 
tại địa phương, cũng như điều trị bằng Methadone để KH chọn lựa; Sẵn sàng hỗ 
trợ KH làm hồ sơ để tham gia điều trị;

- Khuyến khích KH và bạn trai tham gia vào các câu lạc bộ hoặc nhóm cộng đồng 
hỗ trợ người sử dụng ma tuý;

 - Nếu KH và bạn trại có nhu cầu việc làm, giới thiệu họ đến với các trung tâm 
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cung cấp dịch vụ việc làm hoặc hỗ trợ họ vào làm việc ở những nơi phù hợp với 
trình độ và kỹ năng của họ.

Tình huống 7: 

Khi thấy một em bé chạy ra đường và sắp bị xe đâm phải, một KH 
đã lao ra cứu em bé. Tuy nhiên, thay vì nói cảm ơn, mẹ em bé đã 
chạy đến, giằng lấy em bé và nhìn KH một cách hằn học vì biết KH 
đã từng sử dụng ma tuý. KH cảm thấy rất buồn, mặc cảm và tự 
ti. TNV cần làm gì để giúp KH lấy lại được sự tin tưởng của cộng 
đồng? 

Giải đáp gợi ý:
- Đối với KH:

•	 Giúp	KH	hiểu	việc	lấy	lại	niềm	tin	của	cộng	đồng	là	quá	trình	lâu	dài	và	bền	
bỉ, cần sự quyết tâm thay đổi theo hướng tích cực của chính bản thân KH;

•	 KH	nên	đối	mặt	với	quá	khứ,	qua	đó	có	thể	hiểu,	thông	cảm	và	chấp	nhận	
thái độ của người mẹ hoặc những hành động thể hiện sự kỳ thị từ cộng đồng, 
tránh những phản ứng thái quá hoặc tiêu cực, mất tự tin hoặc tỏ thái độ bất 
cần;

•	 Luôn	phát	huy	những	hành	động,	biểu	hiện	và	thái	độ	tích	cực;	cố	gắng	vươn	
lên trong mọi hoàn cảnh;

•	 Quyết	tâm	theo	đuổi	kế	hoạch	cá	nhân	để	ổn	định	cuộc	sống;
•	 Giúp	những	người	có	cùng	hoàn	cảnh	từ	bỏ	ma	tuý,	sống	tích	cực,	làm	nhiều	

việc có ích cho cộng đồng.
- Đối với cộng đồng nơi KH sinh sống:

•	 Thực	hiện	các	hoạt	động	truyền	thông	tuyên	truyền	về	ma	tuý	để	người	dân	
hiểu ma tuý là bệnh mãn tính của não bộ;

•	 Kêu	gọi,	vận	động	người	dân	không	kỳ	thị	với	người	sử	dụng	ma	tuý,	đồng	
thời giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Tình huống 8: 

KH có biểu hiện tái nghiện, thường xuyên đánh đập vợ con. Đã 2 lần bị 
công an phạt vì gây mất trật tự nhưng KH vẫn không thay đổi. TNV cần 
làm gì để giúp KH và gia đình KH?

Giải đáp gợi ý: 
- Phải kiên trì gặp gỡ, tiếp xúc với KH và gia đình KH để tìm hiểu nguyên nhân tái 

nghiện, nguyên nhân gây bất hòa. Tìm người có ảnh hưởng tới KH nhiều nhất 
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để cùng người đó vận động, thuyết phục KH thấy được cái sai của mình trong 
việc đánh đập, hắt hủi vợ con để sửa chữa;

- Phối hợp với gia đình vận động KH tự nguyện cai nghiện, hoặc tham gia điều trị 
thay thể bằng Methadone. Phối hợp với tổ chức đoàn thể, chính quyền tạo điều 
kiện cho KH được học nghề, tạo việc làm thích hợp để có thu nhập, ổn định 
cuộc sống.

Tình huống 9: 

KH vừa phát hiện con trai mình nghiện ma tuý. KH rất hoang mang, lo 
lắng và nhờ Đội tình nguyện giúp. TNV cần làm gì để giúp KH và con 
trai KH cai nghiện?

Giải đáp gợi ý:
- Cần thấu hiểu và chia sẻ với cảm xúc và suy nghĩ của KH;
- Giúp KH hiểu nghiện ma tuý là bệnh mãn tính của não bộ, có thể điều trị khỏi 

và hiện nay đã có một số phương pháp điều trị tự nguyện tại cộng đồng. Như vậy 
sẽ giúp KH bình tĩnh hơn;

- Phối hợp với KH tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với con trai của KH. 
Dùng kiến thức về ma tuý và các kỹ năng như tiếp cận, tư vấn, nhận diện vấn đề, 
đánh giá nhu cầu để giúp con trai của KH đối mặt với việc nghiện ma tuý, qua đó 
có thể cùng thảo luận để tìm ra giải pháp điều trị nghiện phù hợp theo nguyện 
vọng của KH và con trai KH; 

- Đề nghị KH luôn đồng hành và giúp con trai KH trong suốt quá trình điều trị 
nghiện. Chính sự hỗ trợ của gia đình là một trong những yếu tố quan trọng giúp 
việc điều trị nghiện ma tuý được hiệu quả hơn.

Tình huống 10:

Biết con nghiện ma tuý nhưng vì xấu hổ với hàng xóm nên gia đình KH 
không muốn đưa con đi điều trị nghiện. TNV cần làm gì để giúp gia đình 
KH hiểu về lợi ích của việc điều trị nghiện và đồng ý đưa con của họ đi 
điều trị?

Giải đáp gợi ý:
- Thường xuyên đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình KH với tư cách là hàng xóm, 

láng giềng. Tránh nhắc tới việc nghiện ma tuý hay điều trị nghiện trong những 
lần đầu đến thăm hỏi để gia đình KH cảm thấy không bị xoi mói, động chạm tới 
sự xấu hổ của họ;

- Dần dần tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của gia đình KH để động viên, 
giúp đỡ kịp thời;

- Khi gia đình KH đã cởi mở hơn, cần khéo léo nói chuyện, chia sẻ với KH và gia 
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đình KH về các thông tin liên quan đến ma tuý, điều trị nghiện, dự phòng tái 
nghiện. Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ liên quan đến điều trị nghiện;

- Khi bản thân KH và gia đình đã sẵn sàng cho việc điều trị nghiện, cần tư vấn và 
hỗ trợ họ tiếp cận tới các dịch vụ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của họ;

- Thường xuyên thăm hỏi, động viên, khuyến khích KH tuân thủ tốt việc điều trị 
cũng như tham gia vào các hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ, đội, nhóm...;

- Nếu KH có nhu cầu tìm kiếm việc làm hoặc học nghề thì kết nối với các nguồn 
lực liên quan tại địa phương để hỗ trợ KH. 

Tình huống 11:

Sắp được trở về lại cộng đồng sau 24 tháng cai nghiện bắt buộc ở Trung 
tâm nhưng bố mẹ KH đã mất, KH sợ không còn ai để nương tựa. TNV 
cần làm gì để giúp KH?

Giải đáp gợi ý:
- Tìm hiểu xem KH còn có anh/chị/em hay họ hàng nào không. Nếu còn thì trao 

đổi với họ về việc của KH, đồng thời lên kế hoạch tiếp đón, hỗ trợ KH;
- Tìm hiểu các cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương để khi KH về có thể tới đó tư 

vấn, khám và kiểm tra sức khỏe;
- Tìm hiểu các cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị nghiện tự nguyện để có thể chuyển 

gửi khi KH có nhu cầu;
- Kết nối với các nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng, các hội, ban, ngành, đoàn thể để 

KH tham gia;
- Khi KH về, cần tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của KH để có các giải pháp hỗ trợ, 

tư vấn để KH ổn định tâm lý, hòa nhập cộng đồng;
- Giúp KH tìm hiểu các chính sách dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm; đề xuất 

với chính quyền địa phương hỗ trợ khi cần thiết.

Tình huống 12:

KH muốn tham gia nhóm cộng đồng của người sử dụng ma tuý và đề 
nghị TNV giúp. TNV làm gì để giúp KH?

Giải đáp gợi ý:
- Tìm kiếm các nhóm tự lực hiện có trên địa bàn. Tìm hiểu kỹ xem các nhóm đang 

hoạt động như thế nào, mục đích gì, bao nhiêu thành viên, kết quả hoạt động của 
từng nhóm để từ đó sẽ tư vấn cho KH nhóm phù hợp;

- Tư vấn cho KH biết lợi ích và sự cần thiết khi tham gia nhóm này, cần làm những 
gì để đóng góp tích cực và phát triển nhóm.
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Tình huống 13:

Sau khi từ trung tâm cai nghiện trở về, KH bị gia đình và họ hàng hắt 
hủi, không tin tưởng. TNV cần làm gì để giúp KH được gia đình chấp 
nhận?

Giải đáp gợi ý:
- Cần giúp KH hiểu việc sử dụng ma túy có thể làm thay đổi, thậm chí phá vỡ 

nhiều mối quan hệ với gia đình, người thân, hàng xóm hay bạn bè. Hầu hết 
người nghiện đều gặp vấn đề tương tự. Việc khôi phục lại niềm tin đã mất là một 
điều khó khăn, cần có thời gian và sự cố gắng từ nhiều phía;

- Gợi ý KH kiên nhẫn thực hiện một số điều sau:
•	 Tự	chăm	sóc	bản	thân:	hãy	chú	ý	đến	quần	áo,	đầu	tóc,	vệ	sinh	cá	nhân	và	cả	

việc ăn uống. Mọi người sẽ có cảm tình hơn nếu KH giữ một vẻ bề ngoài gọn 
gàng, sạch sẽ;

•	 Sinh	hoạt	điều	độ	theo	thời	gian	biểu:	Người	sử	dụng	ma	túy	thường	có	thói	
quen sinh hoạt khác thường. Vì vậy, nếu KH duy trì nếp sinh hoạt và làm việc 
có kỷ luật thì sẽ tạo được ấn tượng tốt rằng KH đã thay đổi tích cực;

•	 Là	một	 thành	viên	 thực	 sự	của	gia	đình:	KH	cần	chủ	động	 tham	gia	vào	
công việc hàng ngày của gia đình như dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, chăm sóc 
con cái... hoặc chủ động đề nghị giúp đỡ các thành viên khác trong gia đình 
những công việc của họ;

•	 Chia	sẻ	cảm	xúc:	Việc	KH	cảm	thấy	buồn	chán	hay	giận	dữ	là	hoàn	toàn	bình	
thường, nhưng hãy thể hiện những cảm xúc của mình một cách cởi mở, điềm 
tĩnh thay vì giữ trong lòng;

•	 Trung	thực	và	giữ	lời	hứa:	Nếu	KH	đã	hứa	điều	gì	thì	phải	cố	gắng	thực	hiện.	
Hãy hạn chế tối đa những rắc rối hay hiểu lầm liên quan đến tiền bạc và vật 
chất;

•	 Nói	chuyện	về	tương	lai:	Nói	với	người	thân	về	những	dự	định	của	KH	rằng	
KH mong muốn trở thành một người có ích và KH cần họ giúp đỡ để thực 
hiện được điều đó;

•	 Tìm	sự	hỗ	trợ	bên	ngoài:	KH	có	thể	nhờ	những	người	có	uy	tín	trong	dòng	
họ, cộng đồng hoặc nếu cần, TNV có thể nói chuyện với người thân và gia 
đình KH;

•	 Kiên	nhẫn	và	cố	gắng	từng	bước	một:	KH	hãy	cùng	gia	đình	lập	những	kế	
hoạch nhỏ cho từng ngày, từng tuần và cố gắng thực hiện;

•	 Tư	vấn	cho	KH	rằng	gia	đình	KH	cũng	trải	qua	nhiều	mất	mát	và	gánh	nặng	
vì ma túy chứ không riêng gì KH. Họ cũng có những mặc cảm với họ hàng, 
láng giềng. Hãy thông cảm và cùng những người thân từng bước xây dựng lại 
lòng tin. Hãy nhớ rằng, những người KH yêu quý và gần gũi nhất sẽ là những 
người giúp đỡ KH nhiều nhất.
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Tình huống 14: 

Sau khi đã cai nghiện được một thời gian, KH có sử dụng lại ma tuý vài 
lần rồi thôi. KH băn khoăn không biết đã nghiện lại chưa. TNV làm thế 
nào? để giúp KH hết băn khoăn?

Giải đáp gợi ý:
- Cần phải cho KH biết đúng là có sự khác biệt giữa việc dùng lại một vài lần và tái 

nghiện thực sự. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc dùng lại vài lần với tái nghiện rất 
mong manh. Nhiều người đã tái nghiện sau chỉ 1 hoặc 2 lần dùng lại;

- Khuyên KH nên dừng hẵn việc sử dụng lại ma tuý dưới mọi hình thức. Nếu có 
những yếu tố gợi KH nhớ đến ma tuý thì khuyên KH làm theo các giải đáp gợi ý 
trong Tình huống 5;

- Khuyến khích KH tham gia vào các câu lạc bộ hoặc nhóm cộng đồng hỗ trợ 
người sử dụng ma tuý;

 - Nếu KH có nhu cầu, giới thiệu họ đến với các trung tâm cung cấp dịch vụ việc làm 
hoặc hỗ trợ họ vào làm việc ở những nơi phù hợp với trình độ và kỹ năng của họ;

- Sẵn sàng hỗ trợ KH làm hồ sơ để tham gia điều trị nghiện phù hợp với nhu cầu 
của KH.

Tình huống 15:

KH đang điều trị thay thế bằng Methadone và muốn vay vốn làm ăn 
theo Quyết định số 29 của Thủ tướng chính phủ. TNV cần làm gì để 
giúp KH?

Giải đáp gợi ý:
- Cần tìm hiểu xem KH có phải là đối tượng và đáp ứng đủ yêu cầu để ra của 

Quyết định số 29 không. Nếu KH không thuộc đối tượng hoặc không đáp ứng 
được các yêu cầu thì nên khuyên KH chọn phương án khác;

- Đối tượng và điều kiện vay vốn theo Quyết định 29 như sau: 
•	 Đối	tượng:	Là	người	đang	điều	trị	thay	thế	bằng	Methadone;	sống	một	mình	

hoặc sống cùng con chưa đến tuổi lao động hoặc sống cùng bố, mẹ, vợ, chồng, 
con, ông, bà, anh, chị, em ruột nhưng những người này đã quá tuổi lao động 
hoặc không còn khả năng lao động theo quy định của pháp luật; 

•	 Điều	kiện:
o Có thể tự đứng ra vay hoặc nhờ người thân đứng ra vay giúp;
o Có giấy xác nhận của người phụ trách cơ sở điều trị Methadone về việc bạn 

đã qua thời gian dò liều và có thời gian điều trị ổn định từ 3 tháng trở lên.
o KH đang sinh sống ổn định tại địa phương nơi KH muốn vay vốn;
o KH có phương án sản xuất kinh doanh và có khả năng trả nợ vay theo 

cam kết;
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o Khi thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện trên, KH  làm đơn xin vay vốn, kèm 
giấy xác nhận của người phụ trách cơ sở điều trị Methadone gửi Uỷ ban 
nhân dân cấp xã (thời điểm gửi đơn đăng ký vay vốn từ ngày 01 đến ngày 
05 hàng tháng). Sau đó, bạn hoặc người đại diện của gia đình sẽ được kết 
nạp vào Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở địa phương; được hướng dẫn làm thủ 
tục vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Nếu KH đáp ứng đủ các tiêu chí, cần trao đổi cặn kẽ với KH xem quyết tâm từ bỏ 
ma tuý và làm ăn có cao không, kế hoạch có khả thi không, có ai hỗ trợ trong việc 
làm ăn không, nếu làm ăn thất bại thì gia đình KH có khả năng giúp KH hoàn trả 
vốn không...;

- Nếu những điều nêu trên của KH đều tốt, TNV cần hỗ trợ KH xây dựng hồ sơ 
vay vốn, kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiệu quả;

- Thường xuyên thăm hỏi, động viên, khuyến khích và hỗ trợ KH kịp thời trong 
cuộc sống cũng như trong việc làm ăn của KH.

Tình huống 16:

Tôi đã đi cai nghiện vài lần nhưng vẫn tái nghiện; tuy nhiên tôi không 
muốn điều trị Methadone mà vẫn quyết tâm tiếp tục tự cai nghiện. TNV 
hãy cho KH một lời khuyên.

Giải đáp gợi ý:
- Cần chia sẻ để nâng cao sự quyết tâm cai nghiện của KH:

•	 Việc	tái	nghiện	là	chuyện	bình	thường	và	nhiều	người	đã	đi	cai	nghiện	nhiều	
lần nhưng vẫn tái nghiện. Điều quan trọng là KH vẫn quyết tâm cai nghiện;

•	 Trong	thực	tế	có	rất	nhiều	người	nghiện	10,	20	năm	nhưng	họ	đã	đoạn	tuyệt	
hẳn với ma túy, có cuộc sống ổn định, kinh tế phát triển, tích cực tham gia 
các hoạt động của chính quyền, đoàn thể và có nhiều hoạt động tích cực giúp 
những người cùng cảnh ngộ; 

•	 Kinh	nghiệm	cho	thấy,	để	cai	nghiện	thành	công	thì	sự	quyết	tâm	của	bản	thân	
người nghiện đóng vai trò quan trọng nhất, ngoài ra cần có thêm sự giúp đỡ của 
gia đình, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các TNV, tư vấn viên; 

•	 Để	tự	cai	nghiện,	KH	thật	sự	quyết	tâm	và	xây	dựng	cho	mình	một	kế	hoạch	
cai nghiện phù hợp rồi từng bước thực hiện kế hoạch, kết hợp với sự hỗ trợ 
của TNV, tư vấn viên, cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa 
phương để KH có thêm các kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp cho quá trình 
cai nghiện;

•	 Ngoài	ra,	hiện	nay	có	rất	nhiều	phương	pháp	cai	nghiện	để	KH	có	thể	lựa	
chọn như cai tại gia đình, cộng đồng...;

- Cần giúp KH hiểu những lợi ích của điều trị thay thế bằng Methadone như giúp 
giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, miễn phí hoặc đóng phí rất ít, tính an toàn 
cao, có sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngủ y tế cũng như các chính sách liên quan, giúp 
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KH ổn định cuộc sống... để KH cân nhắc việc điều trị Methadone;
- Nếu KH vẫn kiên quyết tự cai, TNV cần giúp KH tiếp cận với các dịch vụ liên 

quan tại cộng đồng nơi KH sinh sống;
- Nếu KH muốn được điều trị Methadone, TNV cần hỗ trợ KH được tham gia vào 

chương trình và tuân thủ điều trị tốt;
- Thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ KH kịp thời, đặc biệt trong những 

thời gian đầu KH cai nghiện.
 

2. TÌNH HUỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI BÁN DÂM

Tình huống 17: 

KH mong muốn từ bỏ hoạt động mại dâm và muốn vay vốn để chuyển 
đổi công việc. TNV cần làm gì để hỗ trợ KH?

Giải đáp gợi ý: 
- Tham khảo phần giải đáp của Tình huống 15; 
- Cân nhắc việc đứng ra bảo lãnh hoặc thuyết phục chính quyền địa phương và 

ngân hàng chính sách để giải quyết cho chị KH vay vốn để kinh doanh theo 
Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tình huống 18: 

TNV cần làm gì để giúp một KH muốn từ bỏ mại dâm nhưng không thể bỏ 
được do rất cần tiền để nuôi 2 con nhỏ và không biết phải làm việc gì khác? 

Giải đáp gợi ý: 
- Tư vấn cho KH cách phòng tránh lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục để KH phòng ngừa;
- Trao đổi với KH xem KH có những tiềm năng hoặc khả năng làm việc gì khác, 

qua đó có thể hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực của KH;
- Tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu các dịch vụ cho vay vốn mua bán nhỏ đang có tại địa 

phương để KH tiếp cận; đồng thời, nếu KH đi theo hướng này, cần hỗ trợ thêm 
nhân lực, kiến thức và kỹ năng về kinh doanh, quản lý tiền bạc... trong thời gian 
KH làm quen với việc kinh doanh, mua bán nhỏ;

- Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương để có những động viên, hỗ trợ kịp 
thời như thăm hỏi, mời tham gia sinh hoạt tổ, hội, nhóm có ích cho KH; tặng học 
bổng, quần áo, sách vở cho con của KH...;

- Giới thiệu KH tham gia những khoá học nghề, tập huấn kỹ năng kinh doanh, kỹ 
năng bảo vệ sức khoẻ...;

-  Thường xuyên động viên, khuyến khích và hỗ trợ KH cũng như con của KH.
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Tình huống 19:

KH phải tham gia hoạt động mại dâm để kiếm thêm thu nhập cho gia 
đình nhưng bản thân không muốn và rất sợ chồng, con biết. TNV cần 
làm gì để giúp KH? 

Giải đáp gợi ý:
- Cần thông tin đầy đủ các rủi ro của hoạt động mại dâm cho KH như bị lây nhiễm 

các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, sùi mào gà, giang mai...; ngoài 
ra còn dễ bị KH đánh đập, bị công an phạt, bị mặc cảm, đặc biệt là nếu chồng và 
con biết thì có thể còn mất cả chồng và con;

- Cần tìm hiểu năng lực của KH để có thể kết nối với tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân tìm kiếm công việc phù hợp cho KH;

- Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của KH để có những hỗ trợ phù hợp. Nếu chồng 
KH không có việc làm, TNV cũng nên hỗ trợ cả chồng KH tìm kiếm việc làm 
hoặc học nghề để tăng thêm thu nhập, giảm gánh nặng tiền bạc trên vai KH;

- Thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình KH; 
- Kết nối tới các nguồn lực từ các tổ chức hội trong cộng đồng, địa phương và 

trường học để có được suất quà và học bổng cho con KH.

Tình huống 20: 

KH đã từ bỏ mại dâm và được vay vốn để mua bán nhỏ; tuy nhiên, do sự 
kỳ thị của cộng đồng xung quanh cửa hàng của KH rất ế, thu nhập thấp, 
không đảm bảo cuộc sống. KH muốn quay lại bán dâm. TNV cần làm 
gì để giúp KH?

Giải đáp gợi ý:
- Cần động viên KH tiếp tục cố gắng vượt qua được sự kỳ thị của cộng đồng và 

vươn lên trong cuộc sống;
- Phối hợp với Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương, thông qua các buổi sinh 

hoạt cộng đồng, tuyền truyền để cộng đồng hiểu và không phân biệt, kỳ thị với 
KH, tạo điều kiện giúp đỡ KH ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng;

- Trao đổi, tư vấn và giới thiệu cho KH một số việc làm khác phù hợp với khả 
năng, điều kiện của KH để KH có thể chọn lựa công việc khác tốt hơn; 

- Thường xuyên chia sẻ, an ủi, khuyến khích KH kịp thời để KH không quay lại 
hoạt động mại dâm.
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Tình huống 21: 

TNV cần làm gì để giúp KH đã cao tuổi muốn từ bỏ mại dâm để ổn định 
cuộc sống?

Giải đáp gợi ý:
- Cần tìm hiểu hoàn cảnh của KH, đánh giá các nhu cầu KH cần hỗ trợ, đặc biệt 

là những nhu cầu thiết yếu như chỗ ở, nguồn tài chính, người thân... Lên danh 
sách các thứ TNV có thể hỗ trợ hoặc có thể huy động được;

- Trao đổi với KH về các mong muốn của KH liên quan đến việc làm, hoà nhập 
cộng đồng, chăm sóc sức khoẻ, tham gia các câu lạc bộ, đội, nhóm tại cộng 
đồng... để có những hỗ trợ hoặc kết nối KH đến các dịch vụ liên quan;

- Làm việc với Hội Phụ nữ địa phương để có các hỗ trợ kịp thời đối với KH;
- Vì KH là người cao tuổi nên TNV cần thường xuyên chủ động liên lạc cập nhật 

tình hình, chia sẻ, động viên, khuyến khích KH sống tích cực;
- Tham gia mại dâm có nguy cơ cao bị nhiễm HIV, do vậy TNV cũng cần khéo léo 

tìm hiểu xem KH đã có kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm máu chưa để có những 
hỗ trợ phù hợp trong tình huống KH bị nhiễm HIV. 

Tình huống 22: 

KH hỏi TNV: Một người vừa bán dâm lại vừa môi giới mại dâm thì luật 
pháp sẽ xử thế nào? 

Giải đáp gợi ý:
- Theo Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP quy định nguyên tắc xử 

lý vi phạm hành chính trong phòng, chống mại dâm:
•	 Một	hành	vi	vi	phạm	hành	chính	về	phòng,	chống	mại	dâm	chỉ	bị	xử	phạt	

một lần;
•	 Một	người	thực	hiện	nhiều	hành	vi	vi	phạm	thì	bị	xử	phạt	về	từng	hành	vi	

vi phạm. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm thì mỗi người vi 
phạm đều bị xử phạt;

•	 Bán	dâm	và	môi	giới	mại	dâm	thì	bị	xử	phạt	cả	hai	hành	vi	vi	phạm.	Mức	tiền	
phạt là tổng mức tiền phạt của hai hành vi.

 
Tình huống 23: 

KH không cho TNV tiếp cận và tiếp tục bán dâm vì cho rằng nếu bị bắt 
thì chỉ bị phạt tiền. TNV cần phải làm thế nào để tiếp cận và tư vấn 
nhằm giúp KH giảm tác hại của việc bán dâm?
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Giải đáp gợi ý :
- Cần kiên trì và kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để tiếp cận KH, ví dụ như 

trực tiếp gặp gỡ, thông qua sự hỗ trợ của bạn bè hoặc người KH tin tưởng... đồng 
thời qua đó cũng để tìm hiểu thông tin về KH cũng như hoàn cảnh gia đình KH;

- Sau khi tiếp cận được KH cần tạo niềm tin nơi KH thông qua việc chủ động chia 
sẻ, động viên KH, hỗ trợ KH và gia đình KH những thứ trong khả năng đáp ứng 
của TNV;

- Tiếp theo cần khéo léo lồng ghép các thông tin về các bệnh lây truyền qua đường 
tình dục, sử dụng bao cao su đúng cách, phòng tránh bị bạo hành... vào những 
lúc chia sẻ, tâm sự với KH;

- Khi đã tạo được niềm tin lớn hơn ở KH, cần chủ động chia sẻ về các tác hại của 
mại dâm, các chính sách hỗ trợ người bán dâm, những câu lạc bộ, đội, nhóm KH 
có thể tham gia để hiểu biết hơn về những thông tin giúp KH được an toàn và có 
cuộc sống ổn định hơn;

- Tìm hiểu về khả năng, kỹ năng và tiềm năng của KH; những mong muốn, khao 
khát của KH, qua đó tư vấn, giới thiệu cho KH những công việc hoặc nghề 
nghiệp phù hợp để KH chọn lựa;

- Kết nối KH với những nơi cung cấp dịch vụ việc làm hoặc dạy nghề phù hợp với 
mong muốn của KH; hỗ trợ KH trong suốt quá trình xin việc hoặc học nghề;

- Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi và khuyến khích KH sống tích cực.

3. TÌNH HUỐNG HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ

Tình huống 24: 

KH bị bán sang Trung Quốc và được công an giải cứu cách đây 2 năm. 
Hiện KH không có việc làm, không có chứng minh nhân dân, sống nương 
tựa vào bố mẹ nhưng bố mẹ lạnh nhạt, dẫn đến hay mâu thuẫn, bất hoà 
trong gia đình. KH cảm thấy bị ức chế, mệt mỏi. TNV cần làm gì để hỗ 
trợ KH? 

Giải đáp gợi ý: 
- Cần phối hợp với các đoàn thể khác như hội phụ nữ, hội người cao tuổi, cán bộ 

xã hội tại địa phương để gặp gỡ, động viên và tư vấn cho bố, mẹ KH thông cảm 
và chia xẻ với KH;

- Trực tiếp nói chuyện với KH để bộc lộ sự cảm thông với hoàn cảnh, giúp KH 
chấp nhận suy nghĩ cảm xúc của bố mẹ trong hoàn cảnh hiện nay;

- Hỗ trợ KH đến khai báo với công an cấp xã, nơi KH cư trú để được xác định là 
nạn nhân bị mua, bán trở về và chuyển phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 
để được tư vấn pháp luật, phòng ngừa bị mua bán trở lại và làm thủ tục đề nghị 
cấp chứng minh nhân dân;
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- Hướng dẫn KH làm thủ tục vay vốn giải quyết việc làm theo quy định tại Quyết 
định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Kết nối KH với các nguồn cung cấp dịch vụ việc làm hoặc học nghề phù hợp với 
mong muốn và khả năng của KH.

Tình huống 25: 

KH tự nguyện lấy chồng Trung Quốc khi quay về địa phương có được 
coi là nạn nhân bị mua bán trở về không? Hiện KH rất khó khăn, 
không có việc làm và phải nuôi 2 con nhỏ. Đội tình nguyện có thể hỗ 
trợ gì cho KH?

Giải đáp gợi ý: 
- Trường hợp trên không phải là nạn nhân bị mua bán trở về vì KH tự nguyện lấy 

chồng Trung Quốc. Theo quy định của Luật phòng, chống mua bán người thì 
một người được xác định là nạn nhân khi họ là đối tượng của một trong những 
hành vi sau đây:
•	 Mua	bán	người:	Coi	người	như	một	loại	hàng	hóa	để	trao	đổi	bằng	tiền	hoặc	

lợi ích vật chất khác;
•	 Chuyển	giao	hoặc	tiếp	nhận	người	để:	Ép	buộc	bán	dâm;	Ép	buộc	làm	đối	

tượng sản xuất băng, đĩa hình, sách, tranh, ảnh, lịch và những hình thức khác 
có	nội	dung	tuyên	truyền	lối	sống	đồi	trụy,	khiêu	dâm;	Ép	buộc	biểu	diễn	cho	
người khác xem thân thế mình với mục đích kích động tình dục; Làm nô lệ 
tình dục; Cưỡng bức lao động; Lấy các bộ phận cơ thể một cách bất hợp pháp; 
Ép	buộc	đi	ăn	xin;	Ép	buộc	làm	vợ	hoặc	chồng;	Ép	buộc	đẻ	con	trái	ý	muốn	
của	họ;	Ép	buộc	thực	hiện	hành	vi	vi	phạm	pháp	luật;	Vì	mục	đích	vô	nhân	
đạo khác.

- Cần thăm hỏi, động viên và tìm hiểu các khó khăn KH đang gặp phải; hỗ trợ KH 
những nhu cầu thiết yếu trong khả năng huy động được của TNV;

- Tìm hiểu về khả năng, kỹ năng và công việc KH mong muốn hoặc có thể làm được. 
Kết nối KH tới các cơ sở cung cấp việc làm để KH chọn lựa việc làm phù hợp;

- Tìm kiếm các cơ hội hỗ trợ cho KH và con của KH, như vay vốn, học nghề, 
khám chữa bệnh, học bổng, quà vào các dịp lễ tết...

Tình huống 26: 

Nạn nhân bị mua bán trở về có những quyền và nghĩa vụ gì và được 
hưởng những chế độ hỗ trợ nào?

Giải đáp gợi ý: 
- Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân mua bán người được quy định tại Điều 6 Luật 

phòng, chống mua bán người năm 2011. Cụ thể như sau:
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•	 Đề	nghị	cơ	quan,	tổ	chức,	người	có	thẩm	quyền	áp	dụng	các	biện	pháp	bảo	
vệ mình, người thân thích khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại về tính 
mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản;

•	 Được	hưởng	các	chế	độ	hỗ	trợ	và	được	bảo	vệ	theo	quy	định	của	Luật	này.
•	 Được	bồi	thường	thiệt	hại	theo	quy	định	của	pháp	luật;
•	 Cung	cấp	thông	tin	liên	quan	đến	hành	vi	vi	phạm	pháp	luật	về	phòng,	chống	

mua bán người cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền;
•	 Thực	hiện	yêu	cầu	của	cơ	quan	có	thẩm	quyền	liên	quan	đến	vụ	việc	mua	bán	

người;
•	 Về	chế	độ	hỗ	trợ:	Điều	32	Luật	phòng,	chống	mua	bán	người	năm	2011	quy	

định các chế độ hỗ trợ nạn nhân gồm: Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí 
đi lại; Hỗ trợ y tế; Hỗ trợ tâm lý; Trợ giúp pháp lý; Hỗ trợ học văn hóa, học 
nghề; Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn.

Tình huống 27:

KH là người câm điếc vừa trốn thoát từ người chồng Trung Quốc trở về. 
KH không biết là người ở địa phương nào. TNV cần làm gì để trợ giúp 
KH này? 

Giải đáp gợi ý:
- Cần quan sát, giao tiếp bằng chữ viết và dùng tranh ảnh để tìm hiểu về nhu cầu 

của KH. Khi phát hiện thấy có nhu cầu câp bách, TNV cần tìm kiểm nguồn lực 
từ các hội đặc biệt là Hội phụ nữ của địa phương để có những hỗ trợ kịp thời cho 
KH;

- Cần kết nối với một số cơ sở cung cấp dịch vụ tại địa phương, đặc biệt là Trung 
tâm Công tác Xã hội để được tư vấn hỗ trợ;

- Kết nối với các trung tâm bảo trợ tại địa phương để chuyển KH tới trung tâm 
trong thời gian chưa xác định được nơi ở của gia đình KH;

- Thông báo rộng rãi đến thành viên Đội CTXHTN trên khắp cả nước về trường 
hợp của KH để giúp tìm người thân cho KH.

Tình huống 28: 

KH nghi ngờ con gái họ có nguy cơ bị bạn lừa bán thông qua con đường 
dụ dỗ làm việc tại nước ngoài với thu nhập cao. Là TNV, bạn sẽ tư vấn 
cho KH như thế nào để giúp phòng ngừa cho con gái của họ bị kẻ xấu lợi 
dụng buôn bán?

Giải đáp gợi ý:
- Dấu hiệu nhận diện kẻ buôn bán người: Thường hiểu biết tâm lý của những 

người mà chúng định lừa để tiếp cận; dựa vào những mong muốn, bức xúc của 
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người mà chúng muốn lừa đảo, chúng thường đưa ra các chiêu trò như việc làm, 
lương cao, chồng giàu có không phải chân lấm tay bùn...;

- Cần giúp KH nói chuyện trực tiếp với người bạn của con KH để tìm hiểu về 
nhân thân, lý lịch, thái độ, cử chỉ, hành vi... nhằm tìm ra điểm bất thường;

- Nên cùng KH trao đổi trực tiếp với con của KH để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, 
hoàn cảnh gặp gỡ và những hứa hẹn mà bạn của con KH đã đưa ra;

- Gặp và đặt những câu hỏi tìm hiểu xem trẻ hiểu biết như thế nào về các tình 
huống và nguy cơ bị lừa buôn bán, trẻ có suy nghĩ thực sự thế nào về người bạn 
kia. Nếu nhận thấy trẻ chưa hiểu biết về tình trạng lừa đảo buôn bán phụ nữ và 
trẻ em hiện nay; TNV cần cung cấp cho họ những kiến thức này. Điều này sẽ 
khiến cho họ nhìn lại tình huống của mình để có quyết định đúng đắn. 

Tình huống 29:

KH là nạn nhân vừa bị buôn bán trở về. Chị luôn cảm thấy sợ hãi khi 
nhớ lại những ngày tháng phải phục vụ trong một bar trá hình nơi mà 
chị phải phục vụ mỗi ngày không dưới 5 người đàn ông. Chị cảm thấu 
xấu hổ mỗi khi ai nhắc và hỏi tới những ngày ở bên đó. Do vậy, chị cũng 
không dám đi làm. TNV có thể giúp KH như thế nào?

Giải đáp gợi ý:
- KH đã còn chưa ổn định tâm lý sau những trải nghiệm ở nước ngoài, do vậy việc 

đầu tiên TNV cần hỗ trợ tâm lý trước: an ủi, gần gũi, chia sẻ và động viên KH;
- KH cảm thấy tự ti xấu hổ về tội lỗi của mình, do vậy TNV cần giúp KH thay đổi 

cảm xúc này bằng cách nói cho KH biết hoàn cảnh của chị không phải do lỗi 
của chị; mà do nhiều yếu tố trong đó có những yếu tố xã hội và gia đình. Do vậy, 
những đau khổ mà chị gặp phải phần nhiều là lỗi của môi trường xung quanh. 
Chị không cần phải xấu hổ với chuyện quá khứ này của mình; 

- Công việc đối với người bị buôn bán sau khi trở về nước rất có ý nghĩa, do vậy 
cần tìm hiểu các cơ hội việc làm phù hợp với KH, kết nối để chị có thể có được 
việc làm; 

- Cần tìm hiểu xem chị có gặp vướng mắc gì về hồ sơ hộ tịch hộ khẩu hay chứng 
minh nhân dân để có những giúp đỡ pháp lý được tốt. 

Tình huống 30:

Không được chồng đón nhận sau khi được đưa về từ Trung Quốc trở về, 
KH rất đau khổ và đã dính vào sử dụng ma túy. Nhưng khi nhìn 2 đứa 
con KH lại muốn năn nỉ với người chồng được về nhà để chăm sóc và gần 
gũi với các con. TNV có thể làm gì để hỗ trợ KH?
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Giải đáp gợi ý:
- Tâm trạng của KH đau khổ, và đang bị cô đơn dễ dẫn tới hành vi tiêu cực làm hại 

chính mình. Do vậy, TNV cần gần gũi, khuyến khích lắng nghe họ chia sẻ tâm tư 
nguyện vọng để nguôi ngoai sự khổ tâm;

- Vì KH sử dụng ma túy, TNV cần tìm hiểu về sức khỏe hiện nay của KH; những 
căn bệnh thường hay gặp ở người bán dâm và sử dụng ma túy. Nếu thấy KH thực 
sự lo lắng, nên giúp họ có quyết định đi xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe 
tổng thể;

- Hỗ trợ KH có thể cai nghiện;
- Chồng KH không đón nhận KH, TNV cần tìm hiểu xem lý do gì: Nếu là sự 

giận dỗi vì trước đây anh có khuyên bảo tránh xa nguy cơ bị buôn bán mà KH 
vẫn không nghe để rơi vào tình huống hiện nay thì TNV cần làm việc với người 
chồng để khuyên nhủ anh hiểu, cảm thông và chấp nhận người vợ. Nói với anh 
rằng, vì người vợ có thể mong muốn kiếm tiền để chăm sóc cho gia đình; Nếu 
người chồng không chấp nhận người vợ vì lý do biết chị nghiện, cần tâm sự với 
người chồng về những khó khăn hiện nay mà chị gặp phải, và dù gì chị cũng là 
mẹ của 2 cháu. Do vậy, cần giúp chị vượt qua khó khăn này;

- Gần gũi với 2 đứa trẻ để tìm hiểu về tâm tư của trẻ. Khiến hai đứa trẻ thể hiện 
sự gắn bó mong muốn có mẹ. Qua đó thúc đẩy việc chấp nhận của người 
chồng với vợ.

4. TÌNH HUỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ HIV

Tình huống 31:

KH vừa phát hiện nhiễm HIV, sức khỏe giảm sút, khủng hoảng tâm lý và 
rất lo lắng làm lây nhiễm HIV cho vợ, con và chưa dám thông báo cho vợ 
về tình trạng của mình. TNV hỗ trợ KH này như thế nào?

Giải đáp gợi ý:
- Cần chia sẻ thông tin đầy đủ về HIV/AIDS cho KH, nhấn mạnh việc nhiễm HIV 

không có nghĩa là chết ngay, cần phải giữ gìn sức khoẻ và tránh lây nhiễm cho 
người thân cũng như cộng đồng;

- Giới thiệu KH đến cơ quan y tế có chuyên môn tư vấn về HIV/AIDS để KH được 
ổn định tâm lý, có biện pháp ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi phù hợp để đảm bảo 
sức khỏe;

- Khuyên KH tìm cách nói thật với vợ về tình trạng nhiễm HIV và đưa vợ, con đến 
cơ sở y tế đủ điều kiện làm xét nghiệm HIV để có biện pháp can thiệp kịp thời;

- Giới thiệu, tư vấn và khuyết khích KH tham gia sinh hoạt tại các nhóm dành cho 
người có HIV để KH biết thêm được nhiều thông tin liên quan đến HIV. 
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Tình huống 32: 

KH sắp chuyển đi nơi khác và lo lắng không biết đến nơi ở mới KH có 
được tiếp tục điều trị ARV hay không. TNV trả lời KH thế nào?

Giải đáp gợi ý:
- KH sẽ được tiếp tục điều trị tại nơi ở mới; tuy nhiên KH phải tìm hiểu và liên hệ 

với cơ sở điều trị nơi KH sắp đến cư trú và đề nghị cơ sở nơi đang điều trị cấp 
phiếu chuyển tiếp điều trị và gửi phiếu phản hồi tiếp nhận điều trị đến cơ sở mới 
để tiếp tục điều trị;

- TNV cần hỗ trợ KH trong suốt quá trình KH thực hiện thủ tục và hồ sơ chuyển 
điều trị ARV;

- Kết nối với các TNV nơi KH sắp chuyển đến để có thể hỗ trợ KH ngay khi KH 
chuyển đến.

Tình huống 33: 

KH hỏi TNV: Người nhiễm HIV có hay không được khám bệnh, chữa 
bệnh và sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS bằng bảo hiểm 
y tế?

Giải đáp gợi ý: 
- Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế hướng 

dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và 
người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS, quy định người tham 
gia BHYT nhiễm HIV khi khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS và người tham gia 
BHYT khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được hưởng quyền 
lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo 
quy định của pháp luật về BHYT;

- Như vậy, nếu KH có tham gia Bảo hiểm y tế sẽ được khám bệnh, chữa bệnh và 
sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS bằng bảo hiểm y tế.

Tình huống 34: 

KH muốn kiểm tra sức khỏe của mình tại điểm tư vấn xét nghiệm tự 
nguyện nhưng KH chưa biết địa điểm. TNV giúp KH như thế nào?

Giải đáp gợi ý:
- Cần phải nắm rõ các địa chỉ ở địa phương cung cấp dịch vụ Tư vấn xét nghiệm 

tự nguyện;
- Xem địa chỉ nào thực sự cần thiết và hiệu quả để có thể giúp KH kiểm tra sức 
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khỏe, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến sức khỏe và cả cách tái hòa nhập 
cộng đồng hiệu quả;

- Giới thiệu và tư vấn cho KH một số địa điểm để KH lựa chọn;
- Kết nối và hỗ trợ KH tới điểm tư vấn xét nghiệm tự nguyện KH đã chọn;
- Nếu KH chưa tham gia vào nhóm, câu lạc bộ nào, cần giới thiệu KH một số 

nhóm tự lực của người có H để KH tham gia nhằm giúp KH hiểu hơn về HIV.

Tình huống 35: 

TNV làm thế nào để hỗ trợ KH không còn khả năng lao động, bị người 
thân và gia đình xa lánh?

Giải pháp gợi ý:
- Cần tìm cách tiếp cận với người thân trong gia đình KH, nhất là những người có 

uy tín trong gia đình để tạo mối quan hệ cởi mở, thân thiện với họ;
- Cung cấp tài liệu và thông tin về HIV. Phân tích cụ thể các con đường lây nhiễm 

HIV theo 3 con đường chính là: Tình dục, đường máu và mẹ truyền sang con để 
gia đình KH hiểu biết cách phòng ngừa và không xa lánh KH;

 - Vận động gia đình, người thân thông cảm, gần gũi, yêu thương, và hỗ trợ KH;
- Giới thiệu và tư vấn cho KH đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS để được 

chăm sóc và điều trị kịp thời;
- Động viên, khích lệ KH tham gia các hoạt động xã hội và nhóm tự lực dành cho 

người có HIV để KH bớt đi mặc cảm và yên tâm điều trị bệnh.

Tình huống 36: 

KH có quan hệ tình dục không an toàn với người bán dâm. Khi biết 
người bán dâm đó bị nhiễm HIV, KH rất hoang mang, lo lắng. TNV hỗ 
trợ KH như thế nào?

Giải đáp gợi ý:
- Trấn an tinh thần KH rằng KH có nguy cơ cao nhiễm HIV chứ chưa chắc chắn bị 

nhiễm; hiện HIV đã có thuốc điều trị và người có HIV có thể sống, lao động và học 
tập bình thường trong khoảng thời gian rất lâu nếu tuân thủ điều trị tốt;

- Giới thiệu và tư vấn KH đến ngay Trung tâm y tế để xét nghiệm máu, nếu kết 
quả xét nghiệm dương tính với vi rút HIV, TNV phải giới thiệu T đến Trung tâm 
Phòng chống HIV/AIDS để được tư vấn và điều trị kịp thời; Nếu kết quả âm tính 
thì 3 đến 6 tháng sau kiểm tra lại; 

- Trong thời gian điều trị nếu có quan hệ tình dục T phải sử dụng bao cao su để 
không truyền bệnh cho người khác, TNV giới thiệu để T tìm việc làm, tham gia 
các hoạt động xã hội lành mạnh, nhằm ổn định cuộc sống, không có mặc cảm và 
hòa nhập cộng đồng.
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Những điều cần lưu ý
trong làm việc với khách hàng

Đối tượng KH chính của TNV là những người thuộc nhóm yếu thế trong xã hội, 
những người rất cần được hỗ trợ và giúp đỡ; tuy nhiên cũng chính vì thế nên TNV 
càng phải lưu ý hơn trong từng lời nói, hành động, cách tiếp cận, tư vấn cho KH để 
hạn chế xảy ra những chuyện ngoài mong muốn. 

1/  Tình nguyện viên có nên hứa sẽ giải quyết ngay các vấn đề KH gặp phải? 
KHÔNG. Như vậy sẽ gặp nhiều rủi ro bởi không phải một mình TNV có thể 
giải quyết được những nhu cầu hoặc vấn đề của KH, mà còn phải kết nối, 
chuyển gửi, phối kết hợp với nhiều ban ngành đoàn thể ở địa phương. Nếu sự 
phối kết hợp này không gặp các trở ngại thì lời hứa mới thực hiện được, ngược 
lại sẽ không giải quyết được nhu cầu cho KH. Lúc đó TNV sẽ mất uy tín, mất 
niềm tin đối với KH và từ lần sau sẽ khó lấy lại được niềm tin khi làm việc với 
KH.

2/  Tại sao trước khi làm việc với KH TNV phải nắm chắc các thông tin cơ 
bản của KH và nghiệp vụ cơ bản?
Vì khi đã nắm chắc các thông tin cá nhân của KH, nghiệp vụ, và kiến thức cơ 
bản về PCTNXH thì TNV mới có thể quyết định một cách chính xác vấn đề 
KH đưa ra, qua đó tạo niềm tin đối với KH.

3/  Tại sao TNV cần chọn địa điểm và thời gian thích hợp khi làm việc 
 với KH?

Nhằm tạo tâm lý thoải mái để KH có thể chia sẻ hết những tâm tư, nguyện vọng 
cá nhân, không có rào cản từ bên ngoài, như vậy những chia sẻ của KH sẽ được 
cởi mở, chân thật và không bị đứt quãng.

4/  Khi làm việc với KH lần đầu tiên cần đi thẳng ngay vào vấn đề, đúng 
 hay sai?

SAI. Nhiều KH khi tiếp xúc với TNV còn mặc cảm, không biết có nên nói khó 
khăn, vướng mắc họ đang gặp phải hay không. Chính vì vậy TNV không nên đi 
thẳng vào vấn đề mà phải khéo léo nói chuyện xã giao, hỏi thăm sức khoẻ của 
KH và gia đình nhằm tạo sự thân thiện và tin tưởng, giúp KH cảm thấy thoải 

3.4
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mái và bình tĩnh hơn. Từ đó KH sẽ chia sẻ được nhiều hơn.

5/  Gặp phải KH không hợp tác và kiên quyết không làm việc với TNV, TNV 
cần làm gì? 
Lúc này TNV cần kiên nhẫn tìm nguyên nhân tại sao KH không muốn làm việc 
với mình; gặp gỡ riêng gia đình KH xem KH yêu quí, tôn trọng ai nhất, qua đó 
TNV có thể nhờ người đó hỗ trợ để cùng nói chuyện với KH, dùng chính sự 
chân thành để chia sẻ với KH. Dần dần KH sẽ cởi mở hơn và sẽ dễ đón nhận sự 
hỗ trợ của TNV hơn. Đối với trường hợp này, TNV phải làm việc trong nhiều 
buổi mới có thể tạo được niềm tin nơi KH. Khi KH đã tin tưởng rồi mới thực 
hiện các hoạt động trợ giúp cho họ.

6/  Có nên hỏi về đời tư KH trong lần đầu tiếp cận với KH không?
KHÔNG. Điều này dễ khiến KH co mình, cảm thấy ngờ vực, không muốn tiếp 
xúc hoặc có ác cảm với TNV.

7/  Cần lưu ý điều gì trong ngôn ngữ giao tiếp với KH? 
Nên dùng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, phù hợp với từng KH, như vậy sẽ tạo được 
sự thân thiện, cởi mở và dễ hiểu nhau hơn.

8/  Có nên đưa KH đến gặp trực tiếp người hỗ trợ về nguồn lực, hay không?
- NÊN nếu KH và người hỗ trợ có mong muốn gặp nhau. Việc gặp nhau này 

sẽ giúp huy động nguồn lực dễ dàng hơn;
- KHÔNG NÊN nếu một trong hai bên cảm thấy không thoải mái hoặc chưa 

sẵn sàng. Nếu TNV cố ép hai bên gặp nhau sẽ khiến họ khó chịu, dẫn đến 
việc huy động nguồn lực sẽ khó khăn hơn, đôi khi thất bại.

9/  Tại sao cần tránh việc nói nước đôi với KH về một vấn đề gì đó?
Vì dễ khiến dẫn đến sự hiểu lầm nguy hiểm cho cả KH và cho bản thân người 
trợ giúp.

10/ Tình nguyện viên có nên hướng dẫn KH trốn tránh việc thực thi pháp 
pháp luật không?
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KHÔNG. Điều này sẽ nuôi dưỡng trong suy nghĩ của KH là TNV sẽ ủng hộ họ 
để vi phạm pháp luật. Như vậy lần sau có thể sự vi phạm pháp luật càng trầm 
trọng hơn vì KH nghĩ đã có người tiếp tay cho họ.

11/  Khi đang nói chuyện mà KH im lặng, cần đặt câu hỏi liên tiếp để thúc ép 
KH trả lời. Như vậy đúng hay sai? 
SAI. Phải có lý do nào đó KH mới im lặng. Những câu hỏi liên tục có thể sẽ 
khiến KH khó chịu và không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện, thậm chí không 
muốn gặp lại TNV. Trong quá trình nói chuyện, nếu nhận thấy có sự thay đổi 
trên nét mặt của KH theo chiều hướng khó chịu, TNV cần điều chỉnh giọng 
nói, cân nhắc lại lời nói hoặc chuyển chủ đề kịp thời.

12/  Tránh áp đặt KH phải làm một điều gì khi họ chưa sẵn sàng cho hành 
động đó - đúng hay sai? 
ĐÚNG. Khi TNV áp đặt KH làm việc gì thì đó là làm theo ý muốn của TNV 
chứ không phải của KH. Điều này sẽ khiến KH có cảm giác bị điều khiển, 
không được tự chủ, dẫn đến việc KH sẽ làm một cách không thoải mái, kết quả 
sẽ không được tốt, càng về sau KH lại càng ỉ lại vào TNV, không suy nghĩ và 
hành động một cách tự chủ.

13/  TNV có nên cho KH vay tiền không?
KHÔNG. Việc cho vay này sẽ tạo thói quen cho KH, có thể dẫn đến rạn nứt 
mối quan hệ giữa TNV và KH khi KH không thể trả nợ hoặc TNV không cho 
KH vay nữa, chưa kể việc vay tiền này còn có thể dẫn đến những hệ luỵ khác 
như mua ma tuý, uống rượu, đánh bạc... 

14/  TNV cần làm gì khi KH hoặc gia đình KH có những lời nói xúc phạm tới 
bản thân hoặc gia đình TNV?
TNV nên bình tĩnh và tự bảo bản thân là KH đang gặp phải quá nhiều vấn đề 
trong cuộc sống, vì vậy họ có bực tức hoặc nói xúc phạm tới mình thì cũng dễ 
hiểu và nên thông cảm. Cần kiên trì và chọn thời điểm thích hợp khác để tiếp 
cận, không nên tiếp tục cuộc tiếp xúc đó.

15/  TNV có nên can thiệp không khi đến làm việc nhưng thấy KH hoặc gia 
đình KH đang có chuyện xích mích, không được bình tĩnh?
CÓ. Nếu TNV cảm thấy có thể can thiệp trực tiếp để giúp tình hình dịu hơn 
thì TNV nên can thiệp ngay; nếu cảm thấy tình hình có thể gây ảnh hưởng đến 
an toàn và tính mạng KH cùng gia đình, TNV nên nhờ sự can thiệp của chính 
quyền địa phương. Sau đó TNV cần tâm sự, chia sẻ với KH để tìm ra nguyên 
nhân nhằm giúp KH và gia đình tránh lặp lại việc xích mích đó.



PH
Ầ

N
 2

Kinh nghiệm
 - Kỹ năng

65

16/  Vừa uống rượu, bia xong, TNV có nên làm việc với KH ngay không?
KHÔNG. Khi TNV có mùi bia, rượu, KH sẽ không còn tin tưởng TNV. Thậm 
chí nhiều KH sẽ không còn coi trọng TNV. Ngoài ra, sau khi đã uống rượu, bia, 
TNV sẽ không thể hoàn toàn làm chủ được ngôn ngữ và hành động của mình, 
do đó có thể sẽ gây ra những xung đột không cần thiết, như vậy TNV sẽ bị mất 
uy tín trong mắt KH.

17/  TNV có nên hẹn gặp và làm việc với KH ở những nơi thiếu ánh sáng, ít 
người qua lại không?
KHÔNG. Như vậy có thể gây hiểu nhầm cho mối quan hệ giữa TNV và KH, 
đồng thời cũng không an toàn cho TNV và KH vì có thể bị cướp giật hoặc đe 
doạ bởi những đối tượng bất hảo.

18/  Không nên đi cùng người khác đến gặp gỡ và làm việc với KH, đúng hay 
sai?
ĐÚNG. Hầu hết những điều chia sẻ của KH đều là tâm tư, nguyện vọng cá 
nhân, những chuyện sâu kín của họ, do đó họ không muốn bị ai khác biết ngoại 
trừ TNV. Việc xuất hiện người thứ 3 sẽ khiến KH bối rối, không muốn tiếp tục 
chia sẻ, thậm chí mất cả niềm tin đối với TNV.

19/ Những câu mệnh lệnh như “phải”, “yêu cầu”… nên sử dụng thường 
xuyên trong làm việc với KH, đúng hay sai?
SAI. Những câu mệnh lệnh trên thường khiến KH cảm thấy khó chịu và bị áp 
đặt. Thay vào đó, TNV cần dùng các từ như “nên”, “cần”... Như vậy sẽ giúp lời 
đề nghị, hướng dẫn của TNV mềm mại hơn, KH cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

20/ Trong buổi chia sẻ, tư vấn cho KH, TNV chỉ cần sử dụng phương pháp 
hỏi - đáp, đúng hay sai?
SAI. Làm như vậy thể hiện TNV chỉ nhắm vào mục đích thu thập thông tin của 
mình bỏ qua trạng thái tâm lý cảm xúc của KH. Việc thể hiện sự lắng nghe, chia 
sẻ tâm tư cùng với KH sẽ khiến họ cảm thấy mình đang được quan tâm, đang 
được thấu hiểu và họ thấy tin tưởng vào TNV. Khi có được sự tin cậy họ sẽ tự 
chia sẻ tất cả những gì thầm kín. 

21/ Khi làm việc với KH, TNV nên chủ động nói nhiều hơn KH để dẫn dắt 
buổi nói chuyện, chia sẻ, đúng hay sai?
SAI. TNV cần lắng nghe câu chuyện của KH hơn là nói cho KH nghe những 
điều TNV biết. Nên áp dụng phương pháp 8 - 2, tức trong buổi nói chuyện 10 
phút thì 8 phút được dành cho KH chia sẻ, 2 phút dành cho TNV đặt câu hỏi, 
trừ khi KH có nhu cầu muốn được nghe ý kiến chia sẻ nhiều hơn từ TNV. Như 
vậy TNV mới có thể thu thập đầy đủ thông tin và biết được tâm tư, nguyện 
vọng của KH.
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Chỉ số kết quả

1. SỐ LƯỢNG KẾ HOẠCH

Kế hoạch là gì?
Kế hoạch là tập hợp những hoạt động, giải pháp tốt nhất để đạt được các mục tiêu 
được đề ra trên cơ sở thời gian và nguồn lực có thể huy động được. 

Tại sao cần lập kế hoạch?
Lập kế hoạch nhằm sắp xếp các hoạt động theo một chiến lược tổng thể, trong đó 
xác định rõ mục tiêu, thời hạn, nguồn lực, biện pháp... để triển khai phối hợp các 
hoạt động theo một trình tự nhất định nhằm đạt được những mục tiêu đề ra một 
cách hiệu quả.

Chỉ báo số lượng kế hoạch bao gồm những gì?
- Số hoạt động được lập kế hoạch (căn cứ theo 5 nhiệm vụ của Đội tình nguyện);
- Số giải pháp, biện pháp thực hiện các hoạt động được lập kế hoạch;
- Nguồn nhân lực và kinh phí thực hiện các hoạt động của kế hoạch.

Làm thế nào để lập kế hoạch cho một hoạt động?
Cần căn cứ vào tình hình thực tế về công tác PCTNXH ở địa phương cũng như khả 
năng đáp ứng về nguồn lực và kinh phí để xây dựng kế hoạch. Cụ thể:
- Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc: Tình nguyện viên cần phải hỏi bản thân 

tại sao lại làm việc này? Nó có ý nghĩa thế nào đối với KH? Nếu không thực hiện 
việc này thì hậu quả sẽ ra sao?

- Xác định nội dung công việc: Cần làm rõ công việc đó là gì và các bước cụ thể để 
thực hiện công việc.

- Địa điểm, thời gian và những người liên quan: 
•	 Địa điểm: Công việc được thực hiện tại những đâu, vì sao lại chọn những địa 

điểm này.
•	 Thời gian: Khi nào bắt đầu và khi nào kết thúc? Việc gì làm trước, việc gì làm 

sau? Tiến độ thực hiện từng nội dung? Để biết được nên làm việc gì trước 
hoặc sau cần xác định được mức độ khẩn cấp và quan trọng của từng công 
việc. Cụ thể theo bốn cấp độ sau:

3.1
PHẦN
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o Quan trọng và khẩn cấp;
o Không quan trọng nhưng khẩn cấp;
o Quan trọng nhưng không khẩn cấp;
o Không quan trọng và không khẩn cấp.
o Người liên quan: Cần làm rõ ai là KH chính, người hỗ trợ trực tiếp, người 

trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp, người thân của KH, thông tin liên 
lạc chi tiết của từng người liên quan, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, 
email... 

- Xác định nguồn lực: Cần xác định rõ những nguồn lực nào cần có cho hoạt động 
này. Nguồn lực bao gồm các yếu tố như nhân lực, tiền bạc, phương tiện, các mối 
quan hệ, kinh nghiệm và kiến thức liên quan, hệ thống cung cấp dịch vụ phù hợp 
với nhu cầu của KH...

- Các nguyên tắc của việc lập kế hoạch: Muốn thực hiện thành công thì một bản 
kế hoạch phải đảm bảo được các yếu tố như thiết thực, liên kết được các nguồn 
lực, xác định rõ ràng các phương pháp tiến hành và trách nhiệm, tiến hành đánh 
giá, kiểm tra thường xuyên kế hoạch đã đề ra. 

2. SỐ LƯỢNG BÁO CÁO

Báo cáo là gì?
Báo cáo là tổng kết lại quá trình thực hiện hoạt động, kế hoạch, kết quả và kinh 
nghiệm. Báo cáo dùng để thông tin cho lãnh đạo và những người liên quan nắm rõ 
tình hình. Có những loại hình báo cáo như: báo cáo tuần, tháng, quý, năm, định kỳ, 
đột xuất, chuyên đề, hội nghị.

Tại sao tình nguyện viên lại cần làm báo cáo?
- Đây là nhiệm vụ bắt buộc được quy định tại Điều 10, Thông tư 24/2012/TTLB- 

BLĐTBXH- BNV- BTC;
- Thông qua báo cáo để đánh giá tình hình thực hiện và kết quả đạt được, xác 

định ưu, nhược điểm, thuận lợi khó khăn. Dựa trên kết quả báo cáo để xác định 
nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm. Phát huy những 
kết quả đạt được cho các hoạt động ở kỳ sau.
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Chỉ số số lượng bao gồm những gì?
- Số nội dung tuyên truyền và số người được tuyên truyền về PCTNXH ở 

địa phương; 
- Số KH có danh sách quản lý ở địa phương;
- Số KH được tình nguyện viên hỗ trợ, giúp đỡ ở địa phương;
- Số buổi phối hợp kiểm tra về tệ nạn xã hội ở địa phương;
- Số hòm thư tố giác tội phạm về tệ nạn xã hội;
- Kết quả bố trí nguồn nhân lực và kinh phí thực hiện kế hoạch;
- Báo cáo đầy đủ các hoạt động được quy định trong 5 nhiệm vụ của TNV;
- Số lượng báo cáo nộp đúng thời hạn quy định của kỳ báo cáo.

Các bước soạn thảo báo cáo?
Bước 1: Chuẩn bị
- Xác định mục đích, yêu cầu, số liệu về vấn đề cần báo cáo;
- Xây dựng đề cương: Gồm đánh giá tình hình, mô tả các nội dung, sự việc đã làm 

được; phân tích nguyên nhân, phương hướng khắc phục những tồn tại, xác định 
những công việc cần phải được tiếp tục thực hiện; đề ra phương hướng và những 
biện pháp tổ chức hoạt động;

- Thu thập, xử lý tư liệu và số liệu để đưa vào báo cáo; 
- Dự kiến đề xuất. 

Bước 2: Xây dựng dàn bài
- Mở đầu: Nêu điều kiện và hoàn cảnh ảnh hưởng đến việc thực hiện.
- Thân bài:

•	 Mô	tả	những	điểm	chính	trong	quá	trình	thực	hiện;
•	 Kết	quả	thực	hiện	kế	hoạch;
•	 Đánh	giá	những	việc	làm	được	và	chưa	làm	được;
•	 Nêu	ra	những	tồn	tại	trong	quá	trình	thực	hiện.

- Kết luận:
•	 Đánh	giá	khái	quát	và	rút	ra	những	bài	học	kinh	nghiệm.
•	 Đề	xuất	biện	pháp	khắc	phục	thiếu	xót	và	khuyết	điểm;
•	 Xác	định	các	bước	tiếp	theo	và	điều	chỉnh	mục	tiêu;
•	 Đề	xuất	ý	kiến,	kiến	nghị	đối	với	cấp	trên;
•	 Dự	đoán	các	khó	khăn,	thuận	lợi	có	thể	xảy	ra.

Bước 3: Viết báo cáo
- Viết lần 1: Dự thảo nội dung cụ thể theo dàn bài đã xây dựng;
- Viết lần 2: Bổ sung thông tin còn thiếu, kiểm tra chính tả, chỉnh sửa các câu chưa 

rõ nghĩa;
- Viết lần 3: Hoàn thiện báo cáo;
- Lưu ý khi viết báo cáo:
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•	 Sử	dụng	câu	từ	dễ	hiểu,	đơn	nghĩa;	tránh	dùng	các	từ	chuyên	môn,	từ	viết	tắt,	
từ địa phương;

•	 Cần	nêu	những	sự	kiện	kèm	theo	số	liệu	chứng	minh.

Bước 4: Trình lãnh đạo thông qua.

3. SỐ BUỔI TRUYỀN THÔNG VÀ LỒNG GHÉP TUYÊN TRUYỀN 

Truyền thông là gì?
Truyền thông là hoạt động truyền đạt thông tin qua quá trình trao đổi, chia sẻ, thông 
tin, kiến thức, thái độ và tình cảm giữa hai hoặc nhiều người với nhau nhằm nâng 
cao nhận thức, kiến thức, thay đổi thái độ và hành vi của đối tượng đích.

Có những hình thức truyền thông nào?
- Truyền thông trực tiếp: Có sự tham gia, gặp gỡ trực tiếp giữa người truyền thông 

và đối tượng được truyền thông, ví dụ như hội thảo, họp mặt, văn nghệ...
- Truyền thông gián tiếp: được thực hiện thông qua các phương tiện truyền thông 

như sách báo, loa, radio, TV...

Lồng ghép tuyên truyền là gì?
Là hoạt động phối hợp tuyên truyền thông qua các hoạt động tại địa phương như: sinh 
hoạt văn hóa, hội, họp... của chính quyền và các hội, đoàn thể khác tại địa phương.

Số buổi truyền thông, lồng ghép tuyên truyền bao gồm những gì?
- Số buổi tư vấn cho KH, gia đình KH; 
- Số buổi truyền thông và tư vấn tại các cuộc tọa đàm, hội thảo, nói chuyện 

chuyên đề, mít tinh...;
- Số buổi lồng ghép truyền thông trong các buổi họp khu phố, cụm dân cư, 

sinh hoạt của các câu lạc bộ, họp Hội tại địa phương;
- Số lần phát tin trên loa truyền thanh, đài truyền hình. 

4. SỐ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐƯỢC CẤP PHÁT

Tài liệu tuyên truyền là gì?
Tài liệu bao gồm tờ rơi, tờ gấp, sách mỏng, cẩm nang, sổ tay, băng, đĩa hình, báo, 
tạp chí, ấn phẩm tuyên truyền khác được cấp phát tới người dân hoặc 4 nhóm KH 
(người nghiện ma túy, người bán dâm, người nhiễm HIV và nạn nhân bị mua bán 
trở về) nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách pháp luật, 
giải pháp, kinh nghiệm, giới thiệu địa chỉ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ 
trợ KH...
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Chỉ số về số tài liệu tuyên truyền được cấp phát bao gồm những gì?
- Số tờ rơi;
- Số sách mỏng, cẩm nang, sổ tay;
- Số báo, tạp chí;
- Số băng, đĩa hình;
- Số pa nô, khẩu hiệu;
- Số ấn phẩm tuyên truyền khác...;

Số tài liệu được tính vào kết quả tuyên truyền của ĐTN là số tài liệu do Đội 
công tác xã hội cấp phát trực tiếp đến người dân hoặc 4 nhóm KH.

5. SỐ BUỔI SINH HOẠT ĐỘI 

Sinh hoạt đội là gì?
Là những hoạt động tập thể để duy trì và phát triển ĐTN, giúp cho các thành viên 
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác và 
cuộc sống.

Chỉ số về số buổi sinh hoạt đội bao gồm những gì?
- Số buổi tập huấn dành cho thành viên đội, do đội hoặc phối hợp với cơ 

quan khác tổ chức;
- Số buổi họp, giao ban, sinh hoạt (có thể chỉ có các thành viên của Đội 

hoặc lồng ghép với các tổ chức, đoàn thể khác tại địa phương);
- Số buổi giao lưu, dã ngoại.

6. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

Nguồn lực bao gồm: nhân lực và vật lực, trong đó:
- Nhân lực: ĐTN, KH và cộng đồng, các chuyên gia...
- Vật lực: bao gồm giá trị sản phẩm và dịch vụ, tài chính từ nguồn chi ngân sách 

hoặc huy động được.

Chỉ số về tổng số kinh phí của Đội bao gồm những gì? 
Tổng số kinh phí thực hiện trong năm, trong đó: 
- Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách cấp trong năm;
- Kinh phí thực hiện từ các nguồn huy động được trong năm.
-  Số lượt người tham gia các hoạt động do ĐTN khởi xướng hoặc phối hợp 

với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn.
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7. SỐ LƯỢNG TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐƯỢC TẬP HUẤN

Tập huấn là gì?
Tập huấn là một hoạt động dạy và học nhằm giúp cho người học nắm bắt được 
những kiến thức, kỹ năng cần thiết, từ đó áp dụng vào quá trình triển khai công việc.

Chỉ báo về số lượng tình nguyện viên được tập huấn là gì?
Là số lượt tình nguyện viên được tham dự các khóa tập huấn về kiến thức, kỹ năng 
liên quan như chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng.

Chỉ số về số lượng tình nguyện viên được tập huấn bao gồm những gì?
Tổng số TNV được tập huấn trong năm, trong đó:
- Số TNV được tập huấn các kiến thức cơ bản về PCTNXH;
- Số TNV được tập huấn về các kỹ năng;
- Số TNV được tập huấn về các nội dung khác.

8. SỐ NHÓM CỘNG ĐỒNG PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

Nhóm cộng đồng là gì?
- Nhóm cộng đồng là một nhóm người có một hoặc một số đặc điểm chung. 

Trong phạm vi tài liệu này, nhóm động đồng được hiểu là nhóm của những 
người nhiễm HIV, nghiện ma túy, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về 
và gia đình của họ. 

Thế nào được coi là phối hợp hoạt động?
- Là giữa ĐTN và mỗi nhóm có sự chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hay cùng 

nhau tổ chức, triển khai một hoạt động, một công việc nào đó.

Số lượng phối hợp hoạt động với nhóm cộng đồng bao gồm những gì?
- Tổng số nhóm cộng đồng mà ĐTN đã phối hợp hoạt động;
- Số nhóm cộng đồng ĐTN đang phối hợp hoạt động;
- Số lần phối hợp hoạt động.

Sau khi có được danh sách những người này và những người có nguy cơ cao cần phân 
loại và lập danh sách theo từng nhóm.
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Chỉ số tiến độ

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Là những thông tin về số lượng, các đặc điểm nhân khẩu, tình trạng cơ bản của 
KH.

1.1 Thông tin cơ bản về khách hàng
Số lượng của 4 nhóm KH (theo đánh giá của ĐTN) của từng nhóm KH và số 
lượng phân bố theo khu vực của các nhóm KH (tổ dân phố/thôn/bản...):
- Người sử dụng ma túy;
- Người bán dâm;
- Người bị nhiễm HIV;
- Người bị mua bán.

Đặc điểm nhân khẩu:
- Độ tuổi;
- Giới tính;
- Tình trạng hôn nhân;
- Tình trạng công việc;
- Học vấn. 

1.2. Quan hệ với các nhóm cộng đồng
ĐTN nắm rõ, có quan hệ liên tục và nắm rõ thông tin về các nhóm tự lực và các 
câu lạc bộ tại cộng đồng. (Có đầy đủ thông tin: địa chỉ, điện thoại, email, người lãnh 
đạo nhóm, đối tượng hướng đến, số lượng thành viên, tiêu chí hoạt động, một số 
kết quả tiêu biểu...;)

ĐTN nắm được thông tin liên lạc và địa chỉ của các CBL và nhóm tự lực (Có ít 
thông tin: địa chỉ, điện thoại, email, người có thể liên hệ.)

3.2
PHẦN
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2. SỐ NGƯỜI ĐƯỢC TIẾP CẬN VÀ HỖ TRỢ

2.1. Số người được tiếp cận
Là số KH TNV tiếp cận, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Có 3 loại chỉ số tiếp cận:
- Tổng số người tiếp cận được từ trước đến nay: là tổng số KH đã tiếp cận được 

(bao gồm cả những KH mà hiện nay ĐTN dừng hỗ trợ;
- Số người đang được tiếp cận trong năm: là số KH mà TNV tiếp cận và hỗ trợ 

trong vòng 1 năm qua;  
- Số người mới tiếp cận được trong năm: là số KH mà TNV tiếp cận mới  kể từ đầu 

năm cho đến hết năm; 

2.2. Số người được hỗ trợ
Là số KH đã được TNV hỗ trợ tiếp cận được với các dịch vụ hiện có hoặc chuyển 
gửi theo nhu cầu KH, giúp KH đưa ra các quyết định dựa trên điều kiện cá nhân 
hoặc có sự hỗ trợ thêm của người thân.

Các chỉ số bao gồm:
- Tổng số người tiếp cận được các dịch vụ thông qua hỗ trợ, bao gồm: 

Việc làm, y tế, sức khỏe, vay vốn, học nghề, tham gia sinh hoạt các 
nhóm cộng đồng...

3. SỐ NGƯỜI ĐƯỢC TIẾP CẬN DỊCH VỤ

3.1. Sức khoẻ
Là hỗ trợ, kết nối, chuyển gửi cho KH được sử dụng các dịch vụ về y tế:
-  Khám sức khỏe tổng quát để xác định, nhận diện tình trạng sức khỏe;
- Chuyển gửi đến các dịch vụ y tế đặc thù (dịch vụ điều trị bệnh có liên quan đến 

vấn đề sức khoẻ riêng của nhóm KH);
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- Tiếp cận dịch vụ và duy trì điều trị khám chữa bệnh đặc thù của nhóm KH 
bằng BHYT.

Điều trị nghiện
Bao gồm các thông tin:
- Tổng số người tham gia điều trị nghiện tại gia đình, cộng đồng, các cơ sở điều 

trị nghiện của nhà nước và tư nhân thông qua sự hỗ trợ của ĐTN trong vòng 1 
năm qua.

- Tổng số người tham gia điều trị thay thế bằng Methadone thông qua sự hỗ trợ 
của ĐTN trong vòng 1 năm qua.

- Tổng số người tham gia điều trị tâm lý/xã hội, giáo dục, rèn luyện hành vi nhân 
cách thông qua sự hỗ trợ của ĐTN trong vòng 1 năm qua.

4. VAY VỐN, HỌC NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

4.1. Vay vốn
KH được vay vốn với sự hỗ trợ của ĐTN dưới bất kỳ hình thức hợp pháp nào 
(ngân hàng, các chương trình xã hội, các dự án, mạnh thường quân...)

Có 2 chỉ số:
- Tổng số lượt người được vay vốn;
- Tổng số tiền được vay.

4.2. Học nghề, việc làm
KH được học nghề, tìm được việc làm có trả lương hoặc tạo được sinh kế với sự hỗ 
trợ, giúp đỡ của ĐTN.

Có 2 chỉ số:
- Số người có việc làm, hoặc tạo được hoạt động kinh tế gia đình có thu 

nhập thường xuyên;
- Số người có việc làm sau học nghề (bao gồm tại nhà hoặc được trả lương);
- Số người được học nghề.
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5. TƯ VẤN PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

5.1. Tư vấn pháp luật, thực hiện chính sách
Số KH được tự vấn pháp luật, chính sách và hỗ trợ thực hiện các dịch vụ pháp lý 
với sự hỗ trợ của ĐTN.

Có 2 chỉ số: 
- Số người được hỗ trợ về thủ tục pháp lý cá nhân, bao gồm được giới thiệu 

đến cơ quan quản lý có thẩm quyền để được cấp chứng minh nhân dân, 
hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh của bản thân hoặc của con KH, xác 
nhận lý lịch tư pháp cá nhân và các giấy tờ liên quan khác...thông qua 
sự hỗ trợ của ĐTN;

- Số người được hỗ trợ chính sách, pháp luật về nhu cầu cá nhân bao gồm 
được hướng dẫn, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến việc giải 
quyết những thắc mắc, khó khăn vướng mắc họ gặp phải theo đúng quy 
định của Nhà nước hoặc được giới thiệu đến các chuyên gia tư vấn pháp 
luật, văn phòng Luật sư thông qua sự hỗ trợ của ĐTN.

 

6. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG XH TẠI CỘNG ĐỒNG

Số KH tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các phong 
trào do địa phương phát động, các hoạt động từ thiện hoặc tham gia ĐTN, đoàn 
thể, tổ chức xã hội... tại địa phương thông qua sự giúp đỡ, hỗ trợ và giới thiệu 
của ĐTN. 

Chỉ số bao gồm: 
- Số KH tham gia ĐTN;
- Số KH tham gia các tổ chức xã hội, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng, CLB;
- Số lượt KH tham gia các hoạt động văn hoá thể dục, thể thao, hoạt động 

từ thiện...
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Báo cáo dạng mô tả

Những nội dung dưới đây là các báo cáo dạng mô tả cần lưu ý. Tuỳ vào từng địa 
phương và tình hình thực tế tại thời điểm báo cáo mà những nội dung này sẽ có 
những thông tin khác nhau:
- Những khó khăn của 04 nhóm KH về các vấn đề pháp lý, sức khỏe, tâm lý, kinh 

tế, việc làm, bị kỳ thị và tự kỳ thị...? 
- Những nhu cầu nổi bật của 04 nhóm KH về những vấn đề hỗ trợ pháp lý, chăm 

sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ kết nối việc 
làm, được tham gia vào các hoạt động xã hội, giảm sự kỳ thị và tự kỳ thị? 

- Xu thế biến đổi của các nhóm KH trong thời gian nửa năm và 1 năm trở lại đây 
(tăng, giảm, sự phân bố, nhân khẩu, ảnh hưởng, khó khăn, nhu cầu)?

- Nhận định của lãnh đạo địa phương về các nhóm KH?
- Đánh giá của người dân trong cộng đồng về các nhóm KH?
- Sự quan tâm của các tổ chức, cơ quan đoàn thể có quan tâm, hỗ trợ đội tình 

nguyện: UBND, Mặt trận tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông 
dân; Hội chữ thập đỏ; Đoàn thanh niên?

3.3
PHẦN
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Danh mục các tổ chức, 
cá nhân có thể hỗ trợ
các nhóm KH
STT

1

2

3

4

5

6

7

Các dịch vụ hiện có

Cai nghiện ma túy bắt buộc cho 
người nghiện ma túy tại Trung tâm

Cai nghiện ma túy tự nguyện, bắt 
buộc tại gia đình và tại cộng đồng

Điều trị nghiện ma túy dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
Methadone

Cai nghiện ma túy tự nguyện tại 
Trung tâm

Quản lý sau cai tại Trung tâm

Quản lý sau cai tại cộng đồng

Điều trị HIV cho người nghiện ma 
túy

Đơn vị cung cấp dịch vụ

- Trung tâm Giáo dục - Lao động 
Xã hội.

- Tại gia đình người nghiện và 
UBND các xã, phường, thị trấn;

- Các cơ sở cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại cộng đồng.

- Trung tâm Phòng chống HIV/
AIDS tỉnh;

- Các điểm cấp phát thuốc ở cộng 
đồng;

- Trung tâm Giáo dục - Lao động 
xã hội;

- Chi cục PCTNXH.

- Trung tâm Giáo dục - Lao động 
Xã hội.

- Trung tâm Quản lý sau cai 
nghiện ma túy.

- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Ban chỉ đạo; tổ công tác cai nghiện 

ma túy cấp xã; Công an, y tế, các 
ngành đoàn thể và Đội công tác 
xã hội tình nguyện cấp xã.

- Trung tâm Phòng chống HIV/
AIDS (Sở Y tế). 

4.1
PHẦN
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8

9

10

11

Phát bơm kim tiêm sạch cho người 
sử dụng ma túy

Tư vấn về tâm lý, sức khỏe, pháp 
luật, các hình thức cai nghiện 
và giải quyết các vấn đề sau cai 
nghiện; hỗ trợ người bán dâm, 
người nhiễm HIV và nạn nhân bị 
mua bán trở về

Cung cấp các dịch vụ tư vấn, xét 
nghiệm chuẩn đoán nghiện ma 
túy; xét nghiệm HIV

Hỗ trợ người sau cai nghiện, người 
bán dâm, nạn nhân bị mua bán tở 
về vay vốn phát triển sản xuất 

- Trung tâm Giáo dục - Lao động 
xã hội; Trung tâm QLCSNMT; 
các cơ sở y tế địa phương;

- Trung tâm Phòng chống HIV/
AIDS (Sở Y tế); 

- Cơ sở y tế ở địa phương và các 
nhóm trợ giúp trong cộng đồng.

- Chi cục PCTNXH; Các Điểm tư 
vấn tại thị trấn trọng điểm;

- Phối hợp với Công an, Y tế; 
tư pháp các cơ quan liên quan 
như Ngân hàng chính sách; các 
Trường, trung tâm dạy nghề;

- Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, 
thành phố.

- Trạm y tế cấp xã, Trung tâm y tế 
tuyến huyện và Trung tâm Phòng 
chống HIV/AIDS (Sở Y tế);

- Phòng khám nhân đạo và các 
phòng khám thuộc các Tổ chức 
phi chính phủ.

- Ngân hàng chính sách xã hội; 
Các đoàn thể: Hội Phụ nữ, Thanh 
niên; Hội Nông dân.

STT Các dịch vụ hiện có Đơn vị cung cấp dịch vụ

Tất cả các địa phương đều có những dịch vụ này. TNV cần tìm kiếm, cập nhật và lưu 
lại thông tin để có thể hỗ trợ KH tốt nhất.
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12

13

14

Dạy nghề cho người cai nghiện và 
sau cai nghiện, người bán dâm

Tạo việc làm cho người cai nghiện 
và sau cai nghiện, người bán dâm, 
nạn nhân bị mua bán trở về

Giới thiệu người sau cai nghiện 
tham gia các hoạt động trong cộng 
đồng dân cư: như tổ an ninh, tổ 
bảo vệ dân phố, Đội công tác xã hội 
tình nguyện...

- Trung tâm GDLĐXH; TT 
QLSCNMT; Các Trường Trung 
cấp nghề; Cao đẳng nghề, Trung 
tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh;

- Trung tâm dạy nghề thuộc Hội 
LHPN tỉnh, TP;

- Các Trung tâm dạy nghề thuộc 
các tổ chức phi Chính phủ.

- Trung tâm GDLĐXH; TT 
QLSCNMT; TT giới thiệu việc 
làm; sàn giao dịch việc làm; Các 
tổ chức đoàn thể địa phương; 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ; 
các doanh nghiệp tư nhân trên 
địa bàn.

- Đội công tác xã hội tình nguyện 
- Chính quyền địa phương; các tổ 

chức đoàn thể; Công an.

STT Các dịch vụ hiện có Đơn vị cung cấp dịch vụ

4.2
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A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, QUỐC HỘI VÀ CỦA CHÍNH PHỦ 
VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 1/3/1994 của Ban chấp hành Trung ương về 
lãnh đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ chính trị về tiếp tục tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong 
tình hình mới.

Kết luận số 95-KL/TW, ngày 2/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.

Luật phòng chống ma túy năm 2000 (Số 23/2000/QH10, ngày 9/12/2000).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 
(Số 16/2008/QH12, ngày 3/6/2008).

Luật Phòng, Chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AIDS) của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam (Số 64/2006/QH11, ngày 29/6/2006).

Luật xử lý vi phạm hành chính (Số 13/2012/L-CTN, ngày 2/7/2012).

Luật phòng, chống mua bán người (Số 66/2011/QH12, ngày 29/03/2011).

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 (số 10/2003/PLUBTVQH11).

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở người (HIV/AIDS) (Số 64/2006/QH11, ngày 29/6/2006).
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Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg, ngày 26/04/2014 về tín dụng đối với hộ 
gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm 
hoàn lương.

Thông tư liên tịch Số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC, ngày 
22/10/2012 quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, 
chính sách đối vối đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 769 /QĐ-LĐTBXH, ngày 8/6/2015về việc ban hành kế hoạch 
thực hiện phong trào “TNV giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa 
nhập cộng đồng”.

LĨNH VỰC CAI NGHIỆN PHỤC HỒI/
QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

Nghị quyết số 06/CP, ngày 29/01/1993 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo 
công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Nghị định số 135/2004/NĐ-CP, ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định 
chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của 
cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp 
dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP, ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về 
tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Nghị định số 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý 
sau cai nghiện ma túy.

Nghị định số 147/2003/NĐ-CP, ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định 
về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai 
nghiện ma túy tự nguyện.

Nghị định số 94/2011/NĐ-CP, ngày 18/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của 
chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động 
của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
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Nghị định số 114/2007/NĐ-CP, ngày 3/7/2007 của Chính phủ quy định 
chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý 
người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

Quyết định số 1001/QĐ-TTg, ngày 27/06/2011 phê duyệt chiến lược quốc 
gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2030.

Nghị định số 103/2002/NĐ-CP, ngày 17/12/2002 của Chính phủ quy định 
chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia 
phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg, ngày 13/8/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống ma túy.

Quyết định số 1203/QĐ-TTg, ngày 31/08/2012 phê duyệt chương trình 
mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

Nghị định số 61/2011/NĐ-CP, ngày 26/7/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP.

Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn (Số 111/2013/NĐ-CP, ngày 30/09/2013).

Quyết định số 2596/QĐ-TTg, ngày 27/12/2013 về việc phê duyệt đề án đổi 
mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/07/2013 quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nghị quyết số 98/NQ-CP, ngày 26/12/2014 về tăng cường chỉ đạo công tác 
phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Nghị quyết số 77/2014/QH13, ngày 10/11/2014 của Quốc hội khóa XIII về 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

STT Tên văn bản
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LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM, MUA BÁN NGƯỜI

Nghị quyết số 05/CP, ngày 29/01/1993 của Chính phủ về ngăn chặn và 
phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Nghị định số 87/CP, ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý 
các hoạt động văn hoá và dịchvụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn 
xã hội nghiêm trọng.

Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ 
nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Quyết định số 679/QĐ-TTg, ngày 10/05/2011 phê duyệt chương trình hành 
động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015.

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, ngày 11/01/2013 quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Chỉ thị số 22/CT-TTg, ngày 15/10/2013 về tăng cường thực hiện các nhiệm 
vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay.

Quyết định số 1427/QĐ-TTg, ngày 18/08/2011 phê duyệt chương trình 
hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015.

Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg, ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban bành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng 
cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

Nghị quyết số 20/CP, ngày 5/3/1993 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác 
phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg, ngày 17/3/2004 của thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến 
năm 2010 và tầm nhìn 2020. Thể hiện những quan điểm, mục tiêu, tầm 
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nhìn 2020 và đưa ra các giải pháp chủ yếu (xã hội, chuyên môn kỹ thuật, 
nguồn lực và hợp tác quốc tế).

Nghị định số 108/2007/NĐ-CP, ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 
chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg, ngày 28/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc quản lý , chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng 
lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, 
cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam.

Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg, ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Nghị định số 96/2012/NĐ-CP, ngày 15/11/2012 quy định về điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN

Thông tư số 101/2007/TT-BTC, ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Thông tư số 144/2009/TTLT-BTC-BCA, ngày 16/7/2009 của liên Bộ Tài 
chính và Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống 
ma túy theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13/8/2008 
của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, 
chống ma túy.

Thông tư số 03/2005/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP, ngày 6/6/2005 của 
liên tịch Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
và Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điểm của Nghị định số 103/2002/
NĐ-CP ngày 17/12/2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp 
đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị 
thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2013 hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 
chống mua bán người.
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Thông tư liên tịch số 134 /2013/TTLT-BTC-BLDTBXH, ngày 25/9/2013 
Hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại 
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.

Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV, ngày 8/10/2008 của 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung 
tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. 

Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV, ngày 16/9/2010 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Bội vụ hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau 
cai nghiện ma túy. 

Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH/BYT, ngày 31/12/2010 của 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn quy trình cai 
nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - 
Lao động xã hội va cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 

Quyết định số 5075/QĐ-BYT, ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ma tuý gốc opiat.

Quyết định số 3556/QĐ-BYT, ngày 10/9/2014 về việc ban hành “hướng dẫn 
chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy 
tổng hợp dạng amphetamine”.

Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA, ngày 09/07/2015 
quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT, ngày 
18/01/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành 
vi nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai 
nghiện ma túy.

Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH, ngày 05/8/2010 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải 
quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai 
nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội. 

STT Tên văn bản



PH
Ầ

N
 4

Phụ lục

89

14

15

16

17

18

19

20

Thông tư liên tịch số 31/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT, ngày 20/12/1999 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn quản lý các 
hoạt động y tế ở các Cơ sở chữa bệnh thuộc ngành Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 

Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA, ngày 31/12/2004 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ công an hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của 
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, 
tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện 
vào cơ sở chữa bệnh.

Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC, ngày 
20/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ, Bộ Tài 
Chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm 
việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau 
cai nghiện ma túy.

Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA, ngày 25/10/2005 của 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ 
quy định về việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư 
trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.

Thông tư số 117/2007/TTLT/BTC- BLĐTBXH, ngày 01/10/2007 của Bộ Tài 
chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm 
đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm.

Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA, ngày 29/12/2006 của 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn công tác phối 
hợp đảm bảo an ninh trật tự và trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho 
Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội. 

Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT/BTC-BLĐTBXH, ngày 12/8/2010 của 
Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ hỗ 
trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ 
trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện.

STT Tên văn bản
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Thông tư số 125/2007/TT-BTC, ngày 29/10/2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, tư 
vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại cơ sở giáo 
dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, 
trại tạm giam.

Thông tư số 21/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT, ngày 9/12/2004 của Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn, quy định danh mục chỗ 
làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Thông tư số 05/2006/TT/BLĐTBXH, ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của đội 
kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Thông tư số 113/2010/TTLT/BTC-BLĐTBXH, ngày 03/8/2010 của Bộ Tài 
chính- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số liên tịch số 116/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn 
nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, 
trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết 
định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA, ngày 18/12/2012 của 
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Công an quy định chi tiết chế độ 
áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp 
dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện và cơ sở chữa bệnh.

Quyết định số 19/QĐ-LĐTBXH, ngày 09/01/2012 phê duyệt kế hoạch thực 
hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở việt nam đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và 
quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2012-2015.

Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH, ngày 08 tháng 10 
năm 2014 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối 
với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung 
tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý 
tại gia đình và cộng đồng.
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Thông tư số 34/2014/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 
11 năm 2010 của bộ lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn một số 
điều của nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của 
chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ 
tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy.

Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH, ngày 19/01/2012 
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động 
phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015.

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA, ngày 
10/02/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ 
chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Hướng dẫn cách tìm kiếm những văn bản chính sách trên internet

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: www.google.com;
Bước 2: Nhập tên văn bản cần tìm, ví dụ: Thông tư số 05/2006/TT/BLĐTBXH;
Bước 3: Chọn 1 trong 5 kết quả đầu tiên sẽ tiếp cận được với văn bản cần tìm;
Bước 4: Có thể tải văn bản về máy hoặc copy văn bản và dán vào Microsoft Word 
để lưu vào máy.

STT Tên văn bản



Nguyễn Thị Mai Anh, Lương Chí Cường, Nguyễn Thị Kiều Diễm 
Lê Đức Hiền, Khuất Thị Huyền, Nguyễn Thị Thanh Hương, 
Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Văn Quý, Nguyễn Xuân Quý, 
Phạm Hoài Thanh, Lê Thị Thúy, Nguyễn Thanh Thuỷ, Đinh Xuân 
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Địa chỉ
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In ??? cuốn, khổ 14,8 x 21cm tại .... Giấy xác nhận KHXB số:.... Giấy QĐXB số:.... In 
xong nộp lưu chiểu tháng 4/2015.
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